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' Kinh chuyển... LE] 
—-Căncứ Hiển pháp nước Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa 

đổi, bồ sung một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15; 

Quốc hội ban hành Luật Quản lý thuế. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Pham vi điều chính 

Luật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc 

ngân sách nhà nước. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Người nộp thuế bao gồm: 

a) Tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân, cá nhân kinh doanh là 

người nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế; 

b) Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại 

Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam là người nộp thuế theo quy 

định của pháp luật về thuế; 

c) Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh trên 

nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khác là người nộp thuế theo quy định 

của pháp luật về thuế; 

d) Tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân, cá nhân kinh doanh nộp 

các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; 

đ) Tổ chức, cá nhân thực hiện khấu trừ, nộp thay số thuế đã khẩu trừ theo 
quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về quản lý thuế và quy định khác của 
pháp luật có liên quan. 

2. Cơ quan quản lý thuế bao gồm cơ quan thuế và cơ quan hải quan. 

3. Công chức quản lý thuế bao gồm công chức thuế và công chức hải quan. 

4. Cơ quan nhà nước, tô chức, cá nhân khác có liên quan.
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5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

Điều 3. Phân nhóm người nộp thuế trong quản lý thuế 

- - 1. Cơ quan thuế thực hiện phân nhóm người nộp thuế theo các tiêu chí quy 
- định ¡ tai khoan’2 Điều nay để xác định chế độ ưu tiên đối với người nộp thuế tron 

quản lý thuế, phân bổ nguồn lực quản ly; áp dụng biện pháp quản lý thuế, giám 
sát thực hiện nghĩa vụ thuế, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế phù hợp với từn 
phân nhóm người nộp thuế; áp dụng phương pháp phân tích và đánh giá mức. độ 
rủi ro về thuế, mức độ tuân thủ pháp luật về thuế của người nộp thuế và lịch sử 
tuân thủ pháp luật của người nộp thuế. 

2. Tiêu chí phân nhóm người nộp thuế bao gồm: 

a) Ngành nghề, lĩnh vực, đặc thù, phương thức hoạt động; 

b) Loại hình pháp lý, cơ cầu sở hữu; 

c) Quy mô hoạt động, quy mô doanh thu, số nộp ngân sách; 

d) Mức độ tuân thủ và lich sử tuân thủ pháp luật về thuế của người nộp thuế; 

d) Các tiêu chí khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết Điều này. 

Điều 4. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Thuế là một khoản phải nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức 
hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân, cá nhân kinh doanh theo quy định của các 
luật thuế. 

2. Các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế 
quản ly thu (sau đây gọi là khoản thu khác) là các khoản thu được quy định tại 
điểm b khoản 1 Điều 38 của Luật này. 

3. Các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước không do cơ quan quản ly 
thuế quản ly thu là các khoản thu được quy định tại khoản 6 Điều 39 của Luật nay, 

4. Tiền thuế nợ là tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt do cơ 

quan quản lý thuế quản lý thu mà người nộp thuế chưa nộp ngân sách nhà nước 
khi hết thời hạn nộp theo quy định. 

5. Hệ thống thông tin quản ly thuế là hệ thống xử lý tập trung, tích hợp trên 
nền tảng dữ liệu số, có chức năng thu thập, xử lý, lưu trữ, cập nhật và quản lý 
thông tin, dữ liệu về thuế nhằm cung cấp các dịch vụ số cho người nộp thuế; hỗ 
trợ quản lý thuế bằng phương thức điện tử; áp dụng công nghệ đề hỗ trợ tối đa tự 
động hoá các quy trình nghiệp vụ. 

|



6. Trụ sở của người nộp thuế là địa điểm người nộp thuế tiến hành một 

phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh, bao gồm trụ sở chính, chi nhánh, cửa 

hang, nơi sản xuất, nơi dé hàng hóa, nơi để tài sản dùng cho sản xuất, kinh doanh; 

nơi cư trú hoặc nơi phát sinh nghĩa vụ thuế. 

7. Mã số thuế là dãy số hoặc dãy số kèm ký tự được cơ quan thuế xác định 

cho từng người nộp thuế dùng dé quản lý thuế. 

8. Kỳ tính thuế, kỳ tính khoản thu khác (sau đây gọi là kỳ tính thuế) là 

khoảng thời gian để xác định số tiền thuế, khoản thu khác phải nộp ngân sách nhà 

nước theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về quản lý thuế và các quy 

định khác của pháp luật có liên quan bao gồm kỳ theo từng lần phát sinh, tháng, 

quý, năm hoặc kỳ quyết toán. 

9. Hồ sơ thuế, hồ sơ khoản thu khác (sau đây gọi là hồ sơ thuê) là hồ sơ 

đăng ký thuế, hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai khoản thu khác, hồ sơ nộp thuế, hồ sơ 

nộp khoản thu khác, hồ sơ gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ gia hạn nộp hồ sơ 

khai khoản thu khác, hồ sơ hoàn thuế, hồ sơ hoàn khoản thu khác, hồ sơ miễn 

thuế, hồ sơ miễn khoản thu khác, hồ sơ giảm thuế, hồ sơ giảm khoản thu khác, hồ 
sơ không chịu thuế, hồ sơ không thu thuế, hồ sơ khoanh tiền thuế nợ, hồ sơ xóa 

tiền thuế nợ, hồ sơ miễn tiền chậm nộp, hồ sơ miễn tiền phạt, hồ sơ không tính 

tiền chậm nộp, hồ sơ gia hạn nộp thuế, hồ sơ gia hạn nộp khoản thu khác, hồ sơ 

gia hạn nộp tiền thuế nợ, hồ sơ nộp dần tiền thuế nợ, hồ sơ hải quan. 

10. Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quan lý thuế là việc áp 
dụng các biện pháp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có 

liên quan buộc người nộp thuế phải thực hiện nghĩa vụ thuế. 

11. Rui ro về thuế là nguy cơ người nộp thuế không tuân thủ pháp luật dẫn 

đến thất thu ngân sách nhà nước. 

12. Quản lý rủi ro trong quản lý thuế là việc cơ quan quản lý thuế áp dụng 

hệ thống các biện pháp, quy trình nghiệp vụ và công cụ phân tích dữ liệu để xác 

định, đánh giá, phân loại mức độ rủi ro về thuế theo tiêu chí do cơ quan quản lý 

thuế quy định, nhằm phân bổ nguồn lực, áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp, 
tập trung xử lý các trường hợp rủi ro cao và kiểm soát kịp thời nguy cơ vi phạm 

pháp luật trong quản lý thuế. 

13. Quản lý tuân thủ trong quản lý thuế là việc cơ quan quản lý thuế sử 

dụng hồ sơ, thông tin, tài liệu, dữ liệu về người nộp thuế dé theo dõi, đánh giá 
mức độ chấp hành pháp luật về thuế và áp dụng biện pháp quản lý phù hợp nhằm 

khuyến khích, hỗ trợ tuân thủ tự nguyện, áp dụng chế độ ưu tiên đối với trường 
hợp tuân thủ tốt, tăng cường giám sát và xử lý kịp thời đối với trường hợp không 

tuân thủ.
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14. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế là việc nộp đủ tiền thuế, khoản thu khác, 

tiên chậm nộp, tiên phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế. 

15. Cơ sở dit liệu thương mại là tập hợp thông tin, số liệu kinh tế, tài chính 
và thương mại do các tô chức kinh doanh dữ liệu thu thập, xử lý, chuẩn hóa va 

cung cap trên thi trường. 

Ñ 16. Thông tin người nộp thuế là thông tin, dữ liệu về người nộp thuế và 
thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế do người nộp thuế cung 

cấp, do cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm cung cấp, do 

cơ quan quản lý thuế thu thập được trong quá trình quản lý thuế. 

17. Các bên có quan hệ liên kết là các bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp 

vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn vào doanh nghiệp; các bên cùng chịu sự 

điều hành, kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp bởi một tổ chức hoặc cá nhân; các 
bên cùng có một tổ chức hoặc cá nhân tham gia góp vốn; các doanh nghiệp được 

điều hành, kiểm soát bởi các cá nhân là thành viên trong cùng một gia đình. 

18. Giao dịch liên kết là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết 

19. Giao dịch độc lập là giao dịch phát sinh giữa các bên không có quan hệ 

liên kết. 

20. Nguyên tắc giao dịch độc lập là nguyên tắc được áp dụng trong kê khai, 

xác định giá giao dịch liên kết của người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết] 

theo đó các điều kiện trong giao dịch liên kêt được xác định tương đương với các 

điều kiện trong giao dịch độc lập tương đông trên thị trường. 

21. Trường hợp bat khả kháng là trường hợp người nộp thuế bị thiệt hại vật 
chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ và các trường 
hợp bat khả kháng khác theo quy định của Chính phủ. 

Điều 5. Nội dung quần lý thuế 

1. Cơ quan thuế thực hiện quan lý thuế theo phân nhóm người nộp thuế. 

2. Các nội dung quản lý thuế bao gồm: 

a) Đăng ký thuế; khai thuế, tính thuế, khấu trừ thuế; nộp thuế, tiền chậm 

nộp, tiền phạt; ấn định thuế; hoàn thuế; xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiên phạt 

nộp thừa; miễn thuế; giảm thuế; không chịu thuế; không thu thuế; khoanh tiền 
thuế nợ; xóa tiền thuế nợ; miễn tiền chậm nop; mién tién phat; tính tiền chậm nộp; 

không tính tiền chậm nộp; gia hạn nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; gia hạn nộp 

hồ sơ khai thuế; nộp dần tiền thuế nợ; cưỡng chế thi hành quyết định hành chính 

về quản lý thuế; 

b) Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ; 

c) Quản lý thông tin người nộp thuế;



d) Quản lý hóa đơn, chứng từ; 

ở) Kiểm tra thuế; thực hiện biện pháp phòng, chống, ngăn chặn vi phạm 

pháp luật về thuê; xử lý vi phạm hành chính vê quản lý thuê; giải quyêt khiêu nại, 

tố cáo về thuế; 

e) Hợp tác quốc tế về thuế; quản lý thuế theo các điều ước quốc tế về thuế, 

thỏa thuận quốc tế về thuế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 
viên hoặc là bên ký kết, cam kết quốc tế về thuế. 

3. Cơ quan thuế áp dụng các nội dung quản lý thuế quy định tại khoản 2 

Điều này dé quản lý khoản thu khác theo quy định của Luật này và các quy định 

khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 6. Nguyên tắc quan lý thuế 

1. Quản lý thuế phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, bình dang, 

lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp 

của người nộp thuế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thu ngân sách nhà nước. 

2. Người nộp thuế có nghĩa vụ nộp thuế, các khoản thu khác thuộc ngân 

sách nhà nước theo quy định của luật thuế và quy định của pháp luật. Người nộp 

thuế tự xác định nghĩa vụ thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước phải 

nộp, tự kê khai thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước và tự nộp thuế, 

các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước vào ngân sách nhà nước theo quy 

định của pháp luật về thuế, pháp luật về quản lý thuế và các quy định khác của 

pháp luật có liên quan, trừ trường hợp do cơ quan quản lý thuế tính thuế, khoản 

thu khác, thông báo thuế, khoản thu khác theo quy định của pháp luật.. 

3. Cơ quan quản lý thuế, cơ quan nhà nước, tổ chức khác của nhà nước 

được giao nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước thực hiện việc quản lý thuế, 

các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của Luật này và quy 

định khác của pháp luật có liên quan. 

4. Các nguyên tắc áp dụng trong quản lý thuế: 

a) Nguyên tắc bản chất hoạt động, giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế trong 

quản lý thuế để xác định bản chất của các giao dịch, hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của người nộp thuế làm cơ sở xác định nghĩa vụ thuế, khoản thu khác, đảm 

bảo các giao dịch của người nộp thuế thể hiện đúng bản chất thương mại, kinh tế, 

tài chính, không phụ thuộc hình thức của giao dịch được thể hiện trong hợp đồng, 
văn bản giữa người nộp thuế với bên liên quan; 

b) Nguyên tắc giao dịch độc lập; 

c) Nguyên tac quan lý rủi ro dựa trên mức độ rủi ro dé sử dụng hiệu qua 

nguon lực và nâng cao hiệu quả quan lý;
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d) Nguyên tắc quản lý tuân thủ theo mức độ tuân thủ của người nộp thuế 
dé có biện pháp khuyến khích tự giác, tự nguyện thực hiện nghĩa vụ nộp thuế; 

đ) Nguyên tắc quản lý thuế theo thông lệ quốc tế phù hợp với điều kiện của 
Việt Nam. 

Điều 7. Bảo mật, công khai thông tin người nộp thuế 

1.Cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, người đã tùng là công chức 
quản lý thuế, cơ quan cung cấp, trao đồi thông tin người nộp thuế, tổ chức kinh 
doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (sau đây gọi là đại lý thuế), tổ chức kinh doanh 
dịch vụ làm thủ tục hải quan (sau đây gọi là đại lý làm thủ tục hải quan) phải bảo 
mật thông tin người nộp thuế, trừ trường hợp cơ quan quản lý thuế cung cấp, công 
khai thông tin người nộp thuế quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

—
 

` 2. Cơ quan quan lý thuế cung cấp thông tin người nộp thuế trong các trường 
hợp sau: 

a) Cung cấp cho cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa á án, cơ quan thanh tra, 
Kiểm toán nhà nước, cơ quan quản lý khác của nhà nước khi có yêu cầu bằng văn 
bản để phục vụ hoạt động tố tụng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán theo quy định 
của pháp luật; 

b) Cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác khi có yêu cầu bằng 
văn bản theo quy định của luật; 

c) Cung cấp cho cơ quan quản lý thuế nước ngoài phù hợp với điều ước 
quốc tế về thuế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết. 

3. Cơ quan quản lý thuế được công khai thông tin người nộp thuế trong các 
trường hợp sau: 

a) Trốn thuế, khoản thu khác; chây ỳ không nộp tiền thuế, khoản thu khác 
tiền chậm nộp, tiền phạt đúng thời hạn; nợ tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm 
nộp, tiền phạt; 

b) Vi phạm pháp luật về thuế làm ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ nộp 
thuế của tổ chức, cá nhân khác; 

c) Không thực hiện yêu cầu của cơ quan quản lý thuế theo quy định của 
pháp luật. 

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được cơ quan quản lý thuế cung cấp thông tin 
theo các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan quản lý thuế, các cơ 
quan nhà nước khác, tổ chức có liên quan trong nước và ngoài nước khi thực 
hiện nhiệm vụ, trách nhiệm cung cấp, chia sẻ, trao đồi thông tin người nộp thuế 
phục vụ công tác quản lý thuế theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật 



này phải sử dụng thông tin đúng mục đích và bảo mật thông tin theo quy định của 

Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

5. Chính phủ quy định chi tiết điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cầm trong quản lý thuế 

1. Thông đồng, móc nối, bao che giữa người nộp thuế và công chức quản 

lý thuế, cơ quan quản lý thuế dé chuyền giá, trồn thuế, khoản thu khác, gian lận, 

trục lợi tiền thuế, tiền ngân sách nhà nước. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tiết 

lộ hoặc làm rò rỉ thông tin người nộp thuế trái quy định. Làm sai lệch kết quả kiểm 

tra, xử lý vi phạm pháp luật về thuế. Gây phiền hà, sách nhiễu đối với người nộp 

thuế. Lợi dụng dé chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép tiền thuế, khoản thu khác. 

2. Cố tình không kê khai hoặc kê khai thuế, khoản thu khác không đầy đủ, 

kịp thời, chính xác về số tiền thuế, khoản thu khác phải nộp, số tiền thuế, khoản 

thu khác được miễn, giảm, hoàn, không thu. Cản trở công chức quản lý thuế thi 

hành công vụ. Chống đối, trì hoãn, không cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ 

kiểm tra, giám sát thuế, khoản thu khác. 

3. Sử dụng mã số thuế của người nộp thuế khác dé thực hiện hành vi vi 

phạm pháp luật hoặc cho người khác sử dụng mã số thuế của mình không đúng 

quy định của pháp luật. 

4. Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không lập hóa đơn theo quy định của 

pháp luật; sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp 

hóa đơn, chứng từ, làm giả hóa đơn, chứng từ dé thực hiện hành vi trái pháp luật. 

Tao lập hóa đơn, chứng từ điện tử trái phép hoặc phục vụ hành vi vi phạm trong 

lĩnh vực quản lý thuế. 

5. Làm sai lệch, sử dụng sai mục đích, truy cập trái phép, phá hủy hệ thống 

thông tin người nộp thuế. Cung cấp, phát tán thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến 

uy tín, hoạt động của cơ quan quản lý thuế, người nộp thuế, Hệ thống thông tin 

quan lý thuế. 

Điều 9. Xây dựng lực lượng quản lý thuế 

1. Lực lượng quản lý thuế được xây dụng trong sạch, vững mạnh; có đạo 

đức công vụ, tinh thần phục vụ người nộp thuế, tuân thủ kỷ luật, kỷ cương hành 

chính; được trang bị và làm chủ kỹ thuật hiện đại, hoạt động hiệu lực và hiệu quả. 

2. Công chức quản lý thuế được áp dụng chế độ chức danh, tiêu chuẩn, 

lương, chế độ đãi ngộ, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, biển hiệu của công chức 

quản lý thuế nhằm bảo đảm công tác quản lý thuế, khuyến khích, nâng cao trách 

nhiệm, tính chuyên nghiệp và hiệu quả thực thi công vụ.
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3. Co quan quan ly thuế có trách nhiệm đào tạo, xây dung đội ngũ công 

chức quan lý thuế dé thực hiện chức năng quan lý thuế theo quy định của pháp luật; 

4. Nhà nước bảo đảm các nguồn lực tài chính cho hoạt động của lực lượng 

quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế; trong đó ưu tiên bố trí ngân sách nha nước 

hằng năm để xây dựng và vận hành hệ thống công nghệ thông tin, chuyển đồi số 

trong quản lý thuế, hóa đơn điện tử, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các nhiệm vụ 
chuyên môn phục vụ công tác đề nâng cao hiệu quả quản lý thuế. 

5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 và khoản 4 Điều này. 

Chương II 

CÁC CHỨC NĂNG QUAN LÝ THUẾ 

Mục 1 

ĐĂNG KÝ THUÊ 

Điều 10. Đăng ký thuế | 
1. Phạm vi đăng ký thuế bao gồm đăng ký thuế lần đầu; thông báo thay đồi 

thông tin đăng ký thuế; thông báo khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh; cham 
.. dirt hiệu lực mã số thuế; khôi phục mã số thuế. 

2. Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị phụ 
thuộc, tổ chức khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuế 
cùng với việc đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký liên hiệp hợp 
tác xã, đăng ký tổ hợp tác, đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký hoạt động, kinh doanh 
theo cơ chế một cửa liên thông. 

3. Các trường hợp khác không thuộc quy định tại khoản 2 Điều này thực 
hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuê. 

4. Thời hạn đăng ký thuế; trách nhiệm của người nộp thuế, cơ quan quản lý 
thuế, cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến đăng ký thuế thực hiện 
theo quy định của Chính phủ. 

_ 5. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết khoản 1 và khoản 3 Điều này. 

Điều 11. Mã số thuế 

1. Mã số thuế của cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 

là số định danh cá nhân của cá nhân, chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, cá nhân 

kinh doanh được cấp theo quy định của pháp luật về căn cước. 

2. Mã số thuế của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp 

tác, đơn vị phụ thuộc, tổ chức khác quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này là 



mã số của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị phụ 

thuộc, tổ chức khác được cấp theo quy định của pháp luật. 

3. Mã số thuế của người nộp thuế không thuộc quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều này là mã số do cơ quan thuế cấp để sử dụng trong suốt quá trình 

hoạt động từ khi đăng ký thuế lần đầu cho đến khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế. 

4. Mã số thuế của tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay số 

thuế đã khấu trừ của người nộp thuế khác thực hiện theo quy định của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính. 

5. Mã số thuế được sử dụng như sau: 

a) Được ghi trên hóa đơn, chứng từ, hồ SƠ, tài liệu trong thực hiện các giao 

dịch kinh doanh, thực hiện thủ tục hành chính về thuế và mở tài khoản tại tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, 

tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; 

b) Được sử dụng trong quản lý thuế; trao đổi, chia sẻ, cung cấp thông tin 

về người nộp thuế với cơ quan quản lý thuế. 

6. Chính phủ quy định chỉ tiết khoản 5 Điều này. 

7. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiết các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này. 

Mục 2 

KHAI THUÊ, KHOẢN THU KHAC; 

TÍNH THUÊ, KHOẢN THU KHÁC; KHÁU TRU THUÊ 

Điều 12. Khai thuế, khoản thu khác; tính thuế, khoản thu khác; khẩu 

trừ thuế 

1. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung 

trong hồ sơ khai thuế, khoản thu khác đối với từng loại thuế, khoản thu khác và 

tự tính số tiền thuế, khoản thu khác phải nộp, trừ trường hợp việc tính thuế, khoản 

thu khác, thông báo thuế, khoản thu khác do cơ quan quản lý thuế thực hiện theo 

quy định của Chính phủ. 

2. Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh trên 

nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khác và các dịch vụ khác thì trực tiếp 

hoặc ủy quyền thực hiện việc khai, nộp thuế, khoản thu khác tại Việt Nam, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. 

3. Khấu trừ, khai thay, nộp thay:
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a) Tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp khẩu trừ, nộp thay số thuế đã khấu 
trừ theo quy định của pháp luật về thuế phải thực hiện khấu trừ thuế của ngườ 
nộp thuế và khai, nộp số thuế đã khấu trừ; 

b) Tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp khai thay, nộp thay thuế, khoản thủ 

khác theo quy định của pháp luật về thuế và quy định khác của pháp luật có liên 
quan phải thực hiện khai thay, nộp thay thuế, khoản thu khác cho người nộp thuế: 

c) Người nộp thuế không phải nộp số tiền thuế, khoản thu khác đã được 
khấu trừ, khai thay, nộp thay. 

4. Người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế, khoản thu khác 
đúng thời hạn trong trường hợp bat kha kháng quy định tại khoản 21 Điều 4 cud 
Luật này được gia hạn như sau: 

a) Đồi với trường hợp khai thuế, khoản thu khác theo tháng, quý, năm, từng 
lần phát sinh nghĩa vụ thuế, khoản thu khác, thời gian gia hạn không quá 30 ngày 
ké từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, khoản thu khác. 

Đối với trường. hợp khai quyết toán thuế, khoản thu khác, thời gian gia hẹ | 
không quá 60 ngày kề từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế, khoản 
thu khác; 

b) Trường hợp phải kéo dài thời gian gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, khoản 
thu khác quy định tại điểm a khoản này, Chính phủ quy định phù hợp với tin! 
hình thực tế. 

5. Nguoi nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế, khoản thu khác đã nộp cho co 
quan thuế có sai, sót thì được khai bồ sung hồ sơ khai thuế, khoản thu khác trong 
thời hạn 05 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, khoản thu khác của 
kỳ tính thuế có sai, sót đối với các trường hợp sau: | 

L
o
.
 

a) Trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết di | 
thanh tra, kiém tra; 

b) Hé so khong thuộc phạm vi, thời ky thanh tra, kiểm tra thuế, khoản thủ 
khác nêu tại quyết định thanh tra, kiểm tra; 

; ) | 
c) Hồ sơ không thuộc trường hợp cơ quan điêu tra yêu cầu không được khai 

bồ sung hồ sơ khai thuế, khoản thu khác dé phục vụ điêu tra vụ án; 

d) Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai, sót liên quan 
đến phạm vi, thời kỳ đã thanh tra, kiểm tra dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải 
nộp, giảm số thuế đã được miễn, giảm, hoàn, giảm số thuế được khấu trừ, giarh 

số thuế đã nộp thừa thì người nộp thuế được bồ sung hồ sơ giải trình với cơ quan 
thuế. Cơ quan thuế có trách nhiệm rà soát hồ sơ giải trình liên quan đến phạm vị, 
thời kỳ đã thanh tra, kiểm tra của người nộp thuế, trường hợp chấp thuận hồ sơ 

| 
|



giải trình của người nộp thuế thì cơ quan thuế ban hành thông báo chấp thuận cho 

người nộp thuế điều chỉnh hồ sơ khai thuế. 

Người nộp thuế bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp cơ quan 

thuế, cơ quan có thẳm quyền thanh tra, kiểm tra phát hiện. Công chức thanh tra, 

kiểm tra thuế liên quan đến hồ sơ giải trình chịu trách nhiệm về sai, sót chưa được 

phát hiện đầy đủ qua kiểm tra trong trường hợp tuân thủ chưa đúng quy định tại 

điểm n khoản 1 Điều 38 của Luật này; 

đ) Các trường hợp thực hiện theo kết luận, quyết định của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền liên quan đến nội dụng xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. 

Trường hợp người nộp thuế khai bồ sung làm tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế 

được khấu trừ, miễn, giảm, hoàn thì bị xử lý theo quy định như đối với trường 
hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra phát hiện; 

e) Chính phủ quy định các trường hợp cơ quan điều tra đề nghị không 

được khai bồ sung hồ sơ khai thuế, khoản thu khác đề phục vụ điều tra vụ án và 

trách nhiệm thông báo của cơ quan điều tra cho cơ quan thuế khi kết thúc yêu 

cầu liên quan đến vụ án quy định tại điểm c khoản này và các trường hợp khai 

bổ sung theo kết luận, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan 

đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế quy định tại điểm đ 

khoản này. 

6. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ hải quan theo quy định 

của Luật Hải quan được sử dụng làm hồ sơ khai thuế. Việc khai thuế, khai bổ 

sung, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, cơ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ khai thuế, tỷ 

giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo quy 

định của pháp luật về hải quan. 

7. Đồng tiền khai thuế, khoản thu khác là Đồng Việt Nam; đồng tiền tính 

thuế, khoản thu khác là Đồng Việt Nam. Chính phủ quy định các trường hợp được 

khai, tính bằng ngoại tệ. 

8. Chính phủ quy định chi tiết các khoản 1, 2,3, 5, 6, 7 và điểm b khoản 4 

Điều này và các nội dung sau: các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế, 

khoản thu khác; kỳ tính thuế; thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, khoản thu khác, trừ 
trường hợp quy định tại khoản 9 Điều này; việc khai thuế, khoản thu khác, tính 

thuế, khoản thu khác, nộp thuế, khoản thu khác đối với hoạt động dầu khí và bán 
dầu khí; tỷ giá khai thuế, khoản thu khác quy đổi; việc kê khai, xác định giá tính 
thuế đối với giao dịch liên kết, báo cáo lợi nhuận liên quốc gia; phân bổ nghĩa vụ 

thuế, khoản thu khác phải nộp; trình tự, thủ tục tiếp nhận và xử lý hồ sơ đối với 
trường hợp cơ quan quản lý thuế tính thuế, khoản thu khác, thông báo thuế, khoản 

thu khác. 

9. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiết điểm a khoản 4 Điều này và



12 

các nội dung sau: thời hạn nộp hồ sơ khai đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp 
thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và khoản thu khác; kỳ tính thuế đối với từng 
loại thuế, khoản thu khác; việc khai thuế, khoản thụ khác; tính thuế, khoản thủ 
khác; hồ sơ khai thuế, khoản thu khác; hình thức nộp hồ sơ khai thuế, khoản thủ 
khác; cơ quan quản lý thuế tiếp nhận, xử lý hồ sơ khai thuế, khoản thu khác. 

Điều 13. Khai thuế, khoản thu khác; tính thuế, khoản thu khác; khẩu 
trừ thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 

1. Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân: 

a) Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự xác định có mức doanh 
thu hằng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng 
không chịu thuế, đối tượng không phải nộp thuế theo quy định của pháp luật về 
thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 
thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm với cơ quan thuế; 

b) Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh xác định có mức doanh 
thu hằng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối 
tượng chịu thuế, đối tượng phải nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, hộ 
kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự xác định số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập 
cá nhân phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng, thuế thu 
nhập cá nhân. | 

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử, 

hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, Hệ 
thống thông tin quan lý thuế tự động tạo lập tờ khai thuế dé hỗ trợ hộ kinh doanh, 
cá nhân kinh doanh trong việc khai thuế và tính thuế trên cơ sở dữ liệu hóa đơn 
điện tử, cơ sở dữ liệu quản lý thuế và các nguồn cơ sở dữ liệu khác ma cơ quan| 
thuế có được từ co quan nhà nước khác, tổ chức, cá nhân cung cấp. | 

2. Đối với các loại thuế khác và khoản thu khác: 

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự xác định số thuế, khoản thu khác phải 

nộp theo quy định của pháp luật về thuế, quy định khác của pháp luật có liên quan. 
4 4 HẠ | 

3. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện khai thuê, tinh thuê đôi với 

từng loại thuế theo kỳ tính thuế. Cơ quan thuế căn cứ vào cơ sở dữ liệu quản lý 
thuế cung cấp thông tin dé hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong việc 
khai thuế và tính thuế. 

4. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh trên. 

nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khác: 

a) Trường hợp có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, 

nén tảng số khác có chức năng đặt hàng trực tuyên và chức năng thanh toán, chủ ' 

quản nén tảng thương mại điện tử, nền tảng số khác (trong nước hoặc nước ngoài). -



có trách nhiệm khấu trừ, khai thay và nộp thay số thuế đã khấu trừ của hộ kinh 

doanh, cá nhân kinh doanh; 

b) Trường hợp có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, 

nền tảng số khác không có chức năng đặt hàng trực tuyến và chức năng thanh 

toán, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trực tiếp khai thuế, tính thuế và nộp thuế 
theo quy định. | 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này và các nội dung sau: việc quyết 

toán thuế và xử lý tiền thuế, khoản thu khác nộp thừa; phạm vi trách nhiệm, cách 
thức các chủ quản nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khác thực hiện khấu 

trừ, khai thay và nộp thay số thuế đã khấu trừ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh 

doanh; trách nhiệm khai thay, nộp thuế thay của tổ chức trong trường hợp hợp tác 

kinh doanh với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, ký hợp đồng với hộ kinh 

doanh, cá nhân kinh doanh làm đại lý bán đúng giá đối với xổ số, bảo hiểm, bán 

hàng đa cấp. 

6. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hồ sơ, thủ tục kê khai doanh thu, kê 
khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế, chế độ kế toán áp dụng đối với hộ kinh doanh, 

. cá nhân kinh doanh. 

Muc 3 

NOP THUE, KHOAN THU KHAC, TIEN CHAM NOP, TIEN PHAT; 

GIA HAN NOP THUE, KHOAN THU KHAC, TIEN CHAM NOP, TIEN 

PHAT; XU LY TIEN THUE, KHOAN THU KHAC, TIEN CHAM NOP, 
TIỀN PHAT NOP THỪA; XỬ LY CHAM NOP TIỀN THUẾ, KHOẢN 

THU KHÁC 

Điều 14. Nộp thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt; gia hạn 
nộp thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt 

1. Thời hạn nộp thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt: 

a) Trường hợp người nộp thuế tự tính thuế, khoản thu khác thì thời hạn nộp 

thuế, khoản thu khác chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai 

thuế, khoản thu khác. Đồi với trường hợp khai bé sung hồ sơ khai thuế, khoản thu 

khác, thời hạn nộp thuế, khoản thu khác là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, khoản 

thu khác của kỳ tính thuế có sai, sót. Đối với trường hợp tạm nộp theo quý, thời 

hạn nộp thuế thực hiện theo quy định của Chính phủ; 

_.b) Đối với trường hợp cơ quan quản lý thuế tính thuế, khoản thu khác, thông 

báo nộp thuế, khoản thu khác, quyết định xử lý về thuế, khoản thu khác thì thời 

hạn nộp thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt là thời hạn ghi trên thông
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báo, quyết định của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật. nàng 
hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản xử lý về thuế, khoản thủ 
khác thì thời hạn nộp thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt là thời han 
ghi trên văn ban của co quan nhà nước có tham quyên. 

Trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số 
tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp thì người nộp thuế 
vẫn phải nộp đủ số tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp 
trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẳm quyền quyết định tạm đình chỉ việc thực 
hiện thông báo nộp thuế, khoản thu khác, quyết định, văn bản xử lý về thuế, khoản 
thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt của cơ quan quản lý thuế, cơ quan nhà nước có 
thẳm quyền; 

c) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế theo 

quy định của pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế thực hiện theo quy định của 
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; trường hợp phát sinh số tiền thuế phải nộp 
sau khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa thì thời hạn nộp thuế phát sinh thực 
hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

2. Người nộp thuế nộp tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt 
theo một trong các phương thức sau: 

a) Nộp theo phương thức điện tử qua Hệ thống thông tin quản lý thuế; Hệ 
thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước; dịch vụ thanh toán điện tử 

của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian 

thanh toán, tô chức dịch vụ khác có kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp với Hệ thống 
thông tin quản lý thuế của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật; 

b) Nộp trực tiếp tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng 

dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức dịch vụ khác có kết nối trực tiếp hoặc gián 

tiếp với Hệ thống thông tin quản lý thuế của cơ quan quản lý thuế; cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; cơ quan quản lý thuế; tổ chức 

được cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm thu thuế. 

3. Đồng tiền nộp thuế, khoản thu khác là đồng tiền khai thuế, khoản thụ 
khác theo quy định tại khoản 7 Điều 12 của Luật này. Người nộp thuế khai thuế, 

khoản thu khác bằng đồng tiền nào thì nộp bằng đồng tiền đó. 

4. Người nộp thuế sau khi nộp thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền. 

phat được cấp chứng từ nộp tiền. Trường hợp số tiền thuế, khoản thu khác, tiền | 
chậm nộp, tiền phạt phải nộp đã được cơ quan quản lý thuế cung cấp mã định 

danh khoản phải nộp thì người nộp thuế nộp theo mã định danh khoản phải nộp. 

Cơ quan, tổ chức thu tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt 

quy định tại khoản 2 Điều này khi cấp chứng từ nộp tiền cho người nộp thuê 



15. 

thì đồng thời chuyên thông tin cho cơ quan quản lý thuế dé hạch toán, thanh 

toán nghĩa vụ nộp thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt cho người 

nộp thuế. 

Mã định danh khoản phải nộp là một dãy các ký tự được tạo trên Hệ 

thống thông tin quản lý thuế, có tính duy nhất cho từng khoản phải nộp của 

người nộp thuế. 

5, Việc xác định ngày nộp thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt 

được quy định như sau: 

a) Trường hợp nộp theo phương thức điện tử thì ngày nộp thuế, khoản thu 

khác, tiền chậm nộp, tiền phạt là ngày cơ quan, tổ chức quy định tại điểm a khoản 

2 Điều này trích tiền từ tài khoản c của người nộp thuế hoặc người nộp thay và được 

ghi trên chứng từ nộp tiền; 

b) Trường hợp nộp trực tiếp thì ngày nộp thuế, khoản thu khác, tiền chậm 

nộp, tiền phạt là ngày cơ quan, tổ chức quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thu 

tiền của người nộp thuế và được ghi nhận trên chứng từ thu tiền. 

6. Việc-nộp tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khâu thực hiện theo 

quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Việc gia hạn nộp tiền phạt 

đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định của Luật này. 

7. Người nộp thuế được gia hạn nộp thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, 

tiền phạt trong các trường hợp sau: 

a) Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh 

do gặp trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật này; 

b) Phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu 

cầu của cơ quan nhà nước có thẳm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, 

kinh doanh; 

c) Gia hạn nộp thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt trong trường 

hợp đặc biệt do Chính phủ quy định. Việc gia hạn nộp thuế, khoản thu khác, tiền 

chậm nộp, tiền phạt không dẫn đến điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước đã 

được Quốc hội quyết định. 

Người nộp thuế được gia hạn theo quy định tại khoản này không phải nộp 

tiên chậm nộp tính trên sô tiền thuế nợ được gia hạn trong thời gian gia hạn. 

8. Chinh phủ quy định chỉ tiết khoản 1 Điều này và các nội dung sau: thời 

hạn cơ quan, tổ chức thu tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp 

tiền vào ngân sách nhà nước; thời gian gia hạn nộp thuế, khoản thu khác, tiền 

chậm nộp, tiền phạt; hồ sơ, thủ tục gia hạn nộp thuế, khoản thu khác, tiền chậm 

nộp, tiền phạt đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 7 Điều này.
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9. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết các khoản 2, 3, 4, 5, 7 Điều 

này và các nội dung sau: việc tra soát và xử lý chứng từ nộp tiền thuế, khoản 

thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt, việc giải quyết hồ sơ gia hạn nộp thuế, khoản 
thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 7 

Điều này. 

L
m
 n

i Điều 15. Xứ lý số tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạ 
nộp thừa 

1. Số tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phat nộp thừa là số tiền 
thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, khoản 

thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp. 

2. Người nộp thuế có số tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt 
nộp thừa được bù trừ số tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp 
thừa với số tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp hoặc được 
hoàn trả số tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa khi người 
nộp thuế không còn tiền thuế nợ. Việc bù trừ trong cùng hoặc giữa các loại thuế, 
khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt do Hệ thống thông tin quản lý thuế thực 

hiện tự động hoặc theo đề nghị của người nộp thuế theo hướng dẫn của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính. 

Trường hợp người nộp thuế có số tiền thuế giá trị gia tăng nộp thừa khi 
nhập khẩu hàng hóa và đã thực hiện kê khai khấu trừ số tiền thuế nộp thừa với cơ 
quan thuế thì việc xử lý số tiền thuế đã khấu trừ, nộp thừa thực hiện theo quy định 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

3. Trường hợp người nộp thuế đề nghị hoàn trả số tiền thuế, khoản thu 
khác, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì thực hiện theo quy định tại Điều 18 
cua Luat nay. 

L
u
m
 si
 4. Không hoàn trả số tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạ 

nộp thừa trong các trường hợp sau đây: 

a) Người nộp thuế từ chối nhận lại số tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm 
nộp, tiên phạt nộp thừa; 

b) Số tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quá thời 
hạn 10 năm kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước mà người nộp thuế khôn 
bù trừ nghĩa vụ nộp thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt và không đề 

nghị hoàn thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt. | 

5. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiết Điều này và các nội dung sau: 
hồ sơ, thủ tục, thẳm quyền xử lý số tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiên 
phạt nộp thừa; thời điểm xác định số tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp,
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tiền phạt nộp thừa; trường hợp bù trừ do Hệ thống thông tin quản lý thuế thực hiện 

tự động và trường hợp bù trừ theo đề nghị của người nộp thuế. 

Điều 16. Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế, khoản thu khác 

1. Các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp bao gồm: 

a) Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế, khoản thu khác so với thời hạn nộp, 

thời hạn gia hạn nộp quy định tại Điều 14 của Luật này; 

b) Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế, khoản thu khác làm tăng 

số tiền thuế, khoản thu khác phải nộp hoặc giảm sô tiên thuê, khoản thu khác đã 

được miễn, giảm, hoàn, không thu; : 

c) Cơ quan quan lý thuế, cơ quan nha nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh 

tra phát hiện người nộp thuế khai thiếu số tiền thuế, khoản thu khác phải nộp hoặc 

phát hiện số tiền thuế, khoản thu khác đã hoàn, đã miễn, đã giảm, đã không thu lớn 

hơn số tiền thuế, khoản thu khác được hoàn, được miễn, được giảm, không thu; 

d) Trường hợp được nộp dần tiền thuế nợ quy định tại khoản 6 Điều 48 của 

Luật này; 

d) Trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 44 của Luật này; 

e) Trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo 

quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều 45 

của Luật này và trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 44 của Luật này; 

g) Cơ quan, tổ chức được cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm thu thuế, khoản 

thu khác, cơ quan, tổ chức được giao quản lý các khoản thu thuộc ngân sách nhà 

nước chậm nộp vào ngân sách nhà nước đối với số tiền đã thu được thì phải nộp 

tiền chậm nộp đối với số tiền nộp chậm theo quy định; 

h) Cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng khấu trừ thuế, nộp thuế, khoản thu 

khác thay cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế và quy định 

khác của pháp luật có liên quan nộp tiền không đầy đủ, không đúng thời hạn theo 

quy định của pháp luật thì có trách nhiệm nộp tiền chậm nộp theo quy định thay 

cho người nộp thuế; 

i) Việc nộp tiền chậm nộp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối 

tượng chịu thuế được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thực hiện theo 

quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

2. Mức tính tiền chậm nộp và thời gian tính tiền chậm nộp được quy định 
như sau: 

a) Mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế, khoản 
thu khác chậm nộp do cơ quan thuế quản lý thu và 0,03%/ngay tính trên số tiền 
thuê chậm nộp do cơ quan hải quan quản lý thu;
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b) Thời gian tính tiền chậm nộp thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

3. Người nộp thuế tự xác định số tiền chậm nộp theo quy định tại khoản l 
khoản 2 Điều này và nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Sau 30 ngày kể 
từ ngày người nộp thuế nộp tiền thuế, khoản thu khác, tiền phạt nhưng người nộp 
thuế chưa xác định số tiền chậm nộp thì cơ quan quản lý thuế xác định số tiền 
chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế. 

4. Trường hợp sau 30 ngày ké từ ngày hết thời hạn nộp thuế, khoản thụ 
khác, người nộp thuế chưa nộp tiền thuế nợ thì cơ quan quản lý thuế thông báo 
cho người nộp thuế biết số tiền thuế nợ và số ngày chậm nộp. 

5. Nguoi nộp thuế thuộc trường hợp phải nộp tiền chậm nộp quy định tại 
khoản 1 Điều này được miễn tiền chậm nộp nếu thuộc trường hợp bất khả kháng 
quy định tại khoản 21 Điều 4 của Luật này. 

6. Chính phủ quy định các nội dung sau: điều chỉnh mức tính tiền chậm nộp 
quy định tại điểm a khoản 2 Điều này phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong 
từng thời kỳ, thời gian tính tiền chậm nộp, các trường hợp không tính tiền chậm 
nộp, chưa tính tiền chậm nộp và điều chỉnh tiền chậm nộp. | 

7. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định các nội dung sau: hồ sơ, trình tự, thủ 
tục, thẩm quyền xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế, khoản thu khác, miễn tiền 
chậm nộp, không tính tiền chậm nộp quy định tại Điều này. ¡ 

Điều 17. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế 

1. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm 
dứt hoạt động, không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký: 

a) Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp doanh nghiệp, hợp 
tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể được thực hiện theo quy định của pháp luật vệ 
doanh nghiệp, pháp luật về các tổ chức tín dụng, pháp luật về kinh doanh bảo 
hiểm, pháp luật về hợp tác xã và quy định khác của pháp luật có liên quan; 

b) Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp doanh nghiệp, hợp 
tác xã, liên hiệp hợp tác xã phá sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về 
phục hồi, phá sản; 

c) Doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cong 
ty hợp danh chấm dứt hoạt động, không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký chưa 

hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu 
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh hoàn thành 
nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; công ty trách 
nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cỏ phần chấm dứt hoạt động, không 
hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì cổ đông
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góp von, thành viên góp vốn chịu trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp; 

d) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chấm dứt hoạt động, không hoạt 

động tại địa chỉ đã đăng ký sản xuất, kinh doanh chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp 

thuế thì phần tiền thuế nợ còn lại do chủ hộ kinh doanh, cá nhân chịu trách nhiệm 
hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; 

đ) Người nộp thuế có đơn vị phụ thuộc chấm dứt hoạt động, không hoạt 

động tại địa chỉ đã đăng ký mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì chịu trách 

nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của đơn vị phụ thuộc; 

e) Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên, thành viên hợp danh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 

chịu trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ có liên quan đến 

hồ sơ thuế của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 

công ty hợp danh, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không hoạt động tại địa chỉ 

đã đăng ký. 

2. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ có liên quan đến hồ sơ 

thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: 

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị chia có trách nhiệm 

hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ có liên quan đến hồ sơ thuế trước 

khi thực hiện chia doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Trường hợp 

chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã mới được thành lập từ doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị | 

chia có trách nhiệm kế thừa quyền lợi và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; | 

b) Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách, bị hợp nhất, bị sáp 

nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ có liên quan 

đến hồ sơ thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập. Trường hợp chưa hoàn thành 

nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách và 

doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tách; doanh nghiệp, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã hợp nhất; doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhận 

sáp nhập có trách nhiệm kề thừa quyền lợi và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; 

c) Doanh nghiệp được chuyển đồi loại hình doanh nghiệp có trách nhiệm 

hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ có liên quan đến hồ sơ thuế trước 

khi chuyển đổi. Trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh 

nghiệp sau chuyên đổi có trách nhiệm kế thừa quyền lợi và hoàn thành nghĩa 

vụ nộp thuế; 

d) Việc tổ chức lại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không 

làm thay đổi thời hạn nộp thuế và khoản thu khác của doanh nghiệp, hợp tác xã,
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liên hiệp hợp tác xã được tổ chức lại. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã được tổ chức lại hoặc các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã thành lập mới không nộp thuế và khoản thu khác đầy đủ theo thời hạn nộp 

thuế và khoản thu khác đã quy định thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật. | 

3. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế là người 

đã chết, người bị Tòa án tuyên bồ là đã chết, mất tích hoặc mắt năng lực hành vi 
dân sự: 

a) Người được thừa kế hoặc người được giao quản lý di sản thực hiện hoàn 
thành nghĩa vụ nộp thuế của người đã chết, người bị Tòa án tuyên bố là đã chết 
trong phần di sản của người đã chết, người bị Tòa án tuyên bố là đã chết để lạ 
hoặc phần tài sản người thừa kế được chia tại thời điểm nhận thừa kế. Trong 
trường hợp không có người thừa kế hoặc tất cả những người thừa kế từ chối nhận 
di sản thừa kế thì việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của người đã chết, người bị 
Tòa án tuyên bồ là đã chết thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự; 

b) Người quản lý tài sản của người mat năng lực hành vi dân sự thực hiện 
hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của người bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vì 
dân sự trong phần tài sản của người đó; | 

c) Trường hợp Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố một người 
là đã chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì số tiền thuế nợ đã xóa theo quý 
định tại Điều 21 của Luật này được phục hồi lại, nhưng không bị tính tiền chậm 
nộp cho thời gian bị tuyên bé là đã chết hoặc mat năng lực hành vi dân sự; 

d) Người quan lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích thực hiện hoàn 
thành nghĩa vụ nộp thuế của người bị Tòa án tuyên bố mat tích bằng tài sản của 
người đó theo quyết định của Tòa án. 

4. Người nộp thuế có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong 
trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, tri 
truong hgp do thay đôi dia giới hành chính theo quy định của pháp luật. 

5. Các trường hợp phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh 
bao gồm: | 

a) Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là chủ sở hữu hưởng 
lợi của doanh nghiệp, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; 
hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết 
định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; 

b) Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là chủ sở hữu hướng 
lợi của doanh nghiệp, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,
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hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký chưa 

hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; 

c) Cá nhân là người Việt Nam xuất cảnh đề định cư ở nước ngoài, người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài chưa hoàn thành nghĩa vụ 

nộp thuê. 

Chính phủ quy định số tiền thuế nợ và thời gian nợ theo ngưỡng đề áp dụng 

biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh. 

6. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp chuyển nhượng dự án 

đầu tư, chuyển nhượng vốn: 

a) Tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, cá nhân 

cư trú tại Việt Nam thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng vốn 

có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế phát sinh từ hoạt động chuyển 

nhượng dự án đầu tư, chuyên nhượng vốn theo quy định của pháp luật về thuế; 

b) Tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài, cá nhân 

nước ngoài khong cu trú tại Việt Nam chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển 

nhượng vốn trực tiếp hoặc gián tiếp cho tổ chức được thành lập theo quy định của 

pháp luật Việt Nam, cá nhân cư trú tại Việt Nam thì bên nhận chuyển nhượng có 

trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay số thuế phải nộp của bên 

chuyên nhượng. Trường hợp cả bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng 

đều là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài, cá nhân 

nước ngoài không cư trú tại Việt Nam thì tổ chức được thành lập theo quy định 

của pháp luật Việt Nam nơi bên chuyển nhượng vốn đầu tư trực tiếp hoặc gián 

tiếp có trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế phải nộp của bên chuyên nhượng 

theo quy định của pháp luật về thuế. 

7. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Mục 4 

HOÀN THUẾ, KHOẢN THU KHÁC, TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN PHẠT; 

MIỄN THUẾ, KHOẢN THU KHÁC; GIẢM THUẾ, KHOẢN THU 

KHÁC; KHÔNG THU THUÊ; KHÔNG CHỊU THUÊ 

Điều 18. Hoàn thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt 

1. Các trường hợp hoàn thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt: 

a) Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp hoàn thuế theo quy 

định của pháp luật về thuế;
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b) Hoan trả tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa 

đối với tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp hoàn trả theo quy định tại Điều 15 
của Luật này; 

c) Hoàn trả cho cá nhân thuộc trường hợp hoàn thuế, khoản thu khác, tiền 

chậm nộp, tiền phạt theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này là người da 
chết, người bị Tòa án tuyên bồ là đã chết, mat tích hoặc mat năng lực hành vi dan 

sự thi người được thừa kế hoặc người được Tòa án giao quản ly tài sản của người 

đã chết, người bị tuyên bồ là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự được 

nhận tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt được hoàn theo quy dink 

của pháp luật về dân sự. 

2. Người nộp thuế thuộc trường hợp được hoàn thuế, khoản thu khác, tiền 
chậm nộp, tiền phạt theo quy định tại khoản 1 Điều này (sau đây gọi là hoàn thuế) 
lập và gửi hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền. 

3. Cơ quan quản lý thuế phân loại hồ sơ hoàn thuế hoặc số tiền hoàn thuế 
để hoàn thuế trước cho người nộp thuế hoặc kiểm tra trước hoàn thuế. Quy định 
tại khoản này không áp dụng đối với trường hợp xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp 
tiền phạt nộp thừa của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

4. Cơ quan thuế triển khai việc hoàn thuế tự động trên cơ sở dữ liệu, tiêu 
chí quản lý rủi ro, quy trình xử lý tự động và bảo đảm an toàn thông tin. Cơ 
quan thuế có trách nhiệm triển khai việc hoàn thuế tự động theo từng giai đoạn 
phù hợp với điều kiện thực tế, điều kiện về hạ tầng và ứng dụng công nghệ 
thông tin. 

5. Tham quyền quyết định hoàn thuế, thu hồi hoàn thuế: 

a) Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quyết định việc hoàn thuế, trừ trường 
hợp quy định tại điểm b khoản này; 

b) Cơ quan thuế quyết định việc hoàn thuế đối với trường hợp hoàn thuế tự 
động quy định tại khoản 4 Điều này; 

c) Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quyết định việc thu hồi hoàn thuế đối 
với trường hợp đã hoàn thuế quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều này. 

6. Chính phủ quy định chỉ tiết khoản 1 Điều này và các nội dung sau: trường 
hợp không hoàn thuế; trường hợp hoàn thuế trước cho người nộp thuế; trường hợp 
kiểm tra trước hoàn thuế; thời hạn tiếp nhận, giải quyết và phản hồi thông tin hồ 
sơ hoàn thuế của cơ quan quản lý thuế. 

7. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiết các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này 
và các nội dung sau: trình tự, thủ tục hoàn thuế; trình tự, thủ tục thu hồi hoàn thuế|
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trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết và phản hồi thông tin hồ sơ hoàn thuế của cơ 
quan quản lý thuế; bù trừ nợ qua hoàn thuế. 

Điều 19. Miễn thuế, khoản thu khác; giảm thuế, khoản thu khác; không 
thu thuế; không chịu thuế 

1. Các trường hợp miễn thuế, khoản thu khác; giảm thuế, khoản thu khác; 

không thu thuế; không chịu thuế: 

a) Miễn thuế, khoản thu khác; giảm thuế, khoản thu khác; không thu thuế; 

không chịu thuế đối với tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế, 

pháp luật về phí và lệ phí; 

b) Miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân có 

số tiền thuế phải nộp hằng năm theo mức quy định của Chính phủ; miễn thuế thu 

nhập cá nhân đối với cá nhân có số tiền thuế phát sinh phải nộp sau quyết toán 

thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công hằng năm và các loại thuế khác 

. theo mức quy định của Chính phủ. 

2. Người nộp thuế thuộc trường hợp được miễn thuế, khoản thu khác, giảm 

ˆ thuế, khoản thu khác theo quy định tại khoản 1 Điều này (sau đây gọi là miễn 

thuế, giảm thuế), không thu thuế, không chịu thuế lập và gửi hồ sơ cho cơ quan 

quản lý thuế có thầm quyền. 

3. Cơ quan thuế triển khai việc miễn thuế, giảm thuế tự động cho người nộp 

thuế trên cơ sở dữ liệu, tiêu chí quản lý rủi ro, quy trình xử lý tự động và bảo đảm 

_ an toàn thông tin. Cơ quan thuế có trách nhiệm triển khai việc miễn thuế, giảm 

thuế tự động theo từng giai đoạn, phù hợp với điều kiện thực tế, điều kiện về hạ 

tầng và ứng dụng công nghệ thông tin. 

4. Tham quyền quyết định miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế, không 

- chịu thuế: | 

a) Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quyết định việc miễn thuế, giảm thuế, 

không thu thuế, không chịu thuế, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này; 

b) Cơ quan thuế quyết định việc miễn thuế, giảm thuế đối với trường hợp 

miễn thuế, giảm thuế tự động quy định tại khoản 3 Điều này; 

c) Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quyết định việc thu hồi tiền miễn thuế, 

thủ hồi tiền giảm thuế đối với trường hợp đã miễn thuế, giảm thuế quy định tại 

khoản 1 và khoản 3 Điều này. 

5. Chính phủ quy định chỉ tiết khoản ] Điều này và các nội dung sau: 

thời hạn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế, 

không chịu thuế.
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6. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết các khoản 2, 3, 4 Điều này và 
các nội dung sau: hồ sơ miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế, không chịu thuế: 

trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết và phản hồi thông tin hồ sơ miễn thuế, giảm 
thuế, không thu thuế của cơ quan quản lý thuế; trình tự, thủ tục giải quyết miễn 

thuế, giảm thuế, không thu thuế, thu hồi tiền miễn thuế, thu hồi tiền giảm thuế. 

Mục 5 

KHOANH TIỀN THUÊ NỢ, XÓA TIỀN THUÊ NỢ 

Điều 20. Khoanh tiền thuế nợ 

1. Các trường hợp được khoanh tiền thuế nợ: 

a) Người nộp thuế là người đã chết, người bị Tòa án tuyên bố là đã chết, 
mắt tích hoặc mat năng lực hành vi dân sự; 

b) Người nộp thuế có quyết định giải thể gửi cơ quan đăng ký kinh doanh 

dé làm thủ tục giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh đã thông báo người nộp thuế 

đang làm thủ tục giải thể trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh 

nhưng người nộp thuế chưa hoàn thành thủ tục giải thể; 

c) Người nộp thuế đã được Tòa án thông báo thụ lý đơn yêu cầu áp dụng 

thủ tục phá sản hoặc được khoanh tiền thuế nợ theo văn bản đề nghị của Tòa án 

theo quy định của pháp luật về phục hồi, phá sản; 

d) Người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh 

với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý thuế; 

đ) Người nộp thuế đã bị cơ quan có thẳm quyền thu hồi giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận 
đăng ký hợp tác xã, giầy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, giấy chứng nhận dang 
ký hộ kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề, giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng dai diện,. giấy chứng nhận 

đăng ký địa điểm kinh doanh, đăng ký hoặc giấy phép hoạt động kinh doanh nền 
tảng thương mại điện tử; 

e) Người nộp thuế bị hạn chế trên thực tế quyền khai thác, sử dụng về dai 

đai, khoáng sản được cấp, được giao do nguyên nhân từ cơ quan nhà nước có thầm 

quyền dẫn đến nợ nghĩa vụ tài chính về đất, khoáng sản. 

e
 

2. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quyết định việc khoanh tiền thuế nợ, 

chấm dứt hiệu lực của quyết định khoanh tiền thuế nợ. 

3. Cơ quan quản lý thuế theo dõi các khoản tiền thuế nợ được khoanh, thực 

hiện các biện pháp nghiệp vu dé đôn đốc thu hồi tiền thuế nợ. 



4. Người nộp thuế tạm thời chưa bị tính tiền chậm nộp trong thời gian 
khoanh tiền thuế nợ. Sau khi chấm dứt hiệu lực của quyết định khoanh tiền thuế 
nợ, cơ quan quan lý thuế thực hiện tính đủ tiền chậm nộp ké từ thời điểm hết hạn 
nộp thuế theo quy định, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này. 

5. Chính phủ quy định chỉ tiết Điều này và các nội dung sau: thời gian, số 
tiền thuế nợ được khoanh; các trường hợp chấm dứt hiệu lực của quyết định 

khoanh nợ; trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cách thức, tiêu chí xác định trường 

hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này. 

6. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục, hồ sơ khoanh tiền thuế nợ. 

Điều 21. Xoá tiền thuế nợ 

1. Các trường hợp được xóa tiền thuế nợ: 

a) Cá nhân đã chết, cá nhân bị Tòa án tuyên bố là đã chết hoặc mất năng lực 

hành vi dân sự mà cá nhân đó không có tài sản, bao gồm cả tài sản được thừa kế; 

b) Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị Tòa án tuyên bo pha 

sản va đã thực hiện thanh toán các khoản ng theo quy định của pháp luật về phục 

hồi, phá sản mà không còn tài sản; 

c) Người nộp thuế không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b 

khoản này mà cơ quan quản lý thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế quy định 

tại điểm h khoản 1 Điều 49 của Luật này và khoản tiền thuế nợ này đã quá 10 năm 

kể từ ngày hết thời hạn nộp nhưng không có khả năng thu hồi; 

d) Các trường hợp bị ảnh hưởng do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh có phạm 

vi rộng đã được xem xét miễn tiền chậm nộp theo quy định tại khoản 5 Điều 16 

của Luật này và đã được gia hạn nộp thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền 

phạt theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 14 của Luật này nhưng vẫn không có 

khả năng phục hồi sản xuất, kinh doanh và không có khả năng nộp tiền thuế nợ. 

2. Người nộp thuế là cá nhân, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ 

hộ gia đình, chủ doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên đã được xóa tiền thuế nợ quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trước khi 

quay lại sản xuất, kinh doanh hoặc thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thì 

phải hoàn trả cho Nhà nước khoản tiền thuế nợ đã được xóa. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tinh báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp 

kết quả xóa tiền thuế nợ trên địa ban. Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ kết quả xóa 

tiền thuế nợ dé báo cáo Quốc hội khi quyết toán ngân sách nhà nước. 

4. Chính phủ quy định chi tiết điểm d khoản 1 Điều này và các nội dung 

sau: điều kiện xóa tiền thuế nợ; thầm quyền xóa tiền thuế nợ; thời hạn giải quyết
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hô sơ xóa tiên thuê ng; trách nhiệm phôi hợp của các tô chức, cá nhân trong việc 

thu hôi tiên thuê nợ đã được xóa. 

5. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xóa tiền thuế nợ 

và trường hợp quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

Mục 6 

KIEM TRA THUẾ 

Điều 22. Kiểm tra thuế 

1. Nguyên tắc kiểm tra thuế: 

a) Áp dụng quản lý rủi ro và ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra 
thuế; ưu tiên kiểm tra trực tuyến, từ xa trên dữ liệu điện tử; 

b) Tuân thủ quy định của pháp luật và không cản trở hoạt động bình thường 
của người nộp thuế; 

c) Việc kiểm tra thuế nhằm đánh giá tính đây đủ, chính xác, trung thực của 
việc kê khai, nộp thuế và việc tuân thủ pháp luật về thuế của người nộp thuế; 

d) Việc kiểm tra thuế của cơ quan thuế không trùng lặp về nội dung, phạm 
vi, thời gian giữa cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán nhà nước, trừ trường hợp 
có bằng chứng, căn cứ vi phạm cần kiểm tra lại; 

đ) Kiểm tra việc xác định giá giao dịch liên kết của người nộp thuế theo 
nguyên tắc giao dịch độc lập và bản chất kinh tế của hoạt động, giao dịch phat 
sinh quyét dinh nghia vu thué tương ứng với giá tri tạo ra từ ban chất kinh tế của 
hoạt động kinh doanh, giao dịch phát sinh của người nộp thuế; không công nhận 
các giao dịch liên kết không theo nguyên tắc giao dịch độc lập làm giảm nghĩa vi 
thuế của doanh nghiệp. 

2. Kiểm tra thuế tại trụ sở của cơ quan quản lý thuế: 

a) Việc kiểm tra thuế tại trụ sở của cơ quan quản lý thuế được thực hiện 
trên cơ sở hồ sơ thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế có trên Hệ thống thông tin quản 
lý thuế; cơ quan hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập 
khâu trong trường hợp cần thiết và còn đủ điều kiện; | 

b) Cơ quan quản lý thuế có quyền yêu cầu người nộp thuế giải trình, bộ 
sung thông tin, tài liệu; ban hành quyết định ấn định thuế, xử lý vi phạm hàn 
chính về quản lý thuế hoặc chuyển sang kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; | 

b Trường hợp kiểm tra sau thông quan thực hiện theo quy định của pháp 
luật về hải quan.



3. Kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế: 

a) Cơ quan thuế kiểm tra thuế trong các trường hợp sau: trường hợp hồ sơ 
thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế; trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm tra sau 
hoàn thuế đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước theo nguyên tắc quản lý rủi ro 
trong quản lý thuế và trong thời hạn 05 năm ké từ ngày ban hành quyết định hoàn 

thuế; trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế; trường hợp 

được lựa chọn theo kế hoạch, chuyên đề; trường hợp theo yêu cầu, đề nghị của cơ 

quan, người có thẩm quyền; người nộp thuế có rủi ro cao thuộc trường hợp: chia, 

tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, phá sản, giải thể, 

chấm dứt hoạt động, cổ phần hóa, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, chuyển địa điểm 

kinh doanh; trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này; trường hợp kiểm 

tra theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế; trường hợp hồ sơ 

miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế của người nộp thuế có rủi ro cao; 

b) Cơ quan hải quan kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế trong các trường 

hợp quy định tại điểm a khoản này; kiểm tra sau thông quan thực hiện theo quy 

định của pháp luật về hải quan; kiểm tra các điều kiện áp dụng chính sách thuế 

‘theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Trong quá trình kiểm tra, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thực tế đối 

với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp cần thiết và còn đủ 
điều kiện; | 

c) Đối với các trường hợp được lựa chọn theo kế hoạch, chuyên đề và các 

trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, phá 

sản, giải thé, cham dứt hoạt động, cô phần hóa, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, 

chuyển địa điểm kinh doanh cơ quan thuế thực hiện kiểm tra tại trụ sở của người 

nộp thuế không quá 01 lần trong 01 năm. Quy định này không áp dụng đối với 

các trường hợp kiểm tra lại quy định tại điểm a khoản 6 Điều này; 

d) Thời hạn kiểm tra thuế không quá 20 ngày, kể từ ngày công bố quyết 

định kiểm tra, trường hợp cần thiết thì có thể gia hạn 01 Jan nhưng không quá 20 

ngày. Thời hạn kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết không 

quá 40 ngày, trường hợp cần thiết thì có thể gia hạn 01 lần nhưng không quá 40 

ngày. Trường hợp cần thu thập, trao đổi thông tin với cơ quan thuế nước ngoài thì 

thời hạn kiểm tra thuế có thể kéo dài nhưng không quá 02 năm. 

Thời hạn kiểm tra quy định tại điểm này không bao gồm thời gian tạm dùng 
kiểm tra theo thông báo của cơ quan quản lý thuế. 

4. Quyền, nghĩa vụ của người nộp thuế trong kiểm tra thuế: 

a) Quyền của người nộp thuế trong kiểm tra thuế được thực hiện theo quy 

định tại điểm e và điểm r khoản 1 Điều 37 của Luật này và quy định của pháp luật 

về kiềm tra chuyên ngành;
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b) Nghĩa vụ của người nộp thuế trong kiểm tra thuế được thực hiện theo 
quy định tại điểm p khoản 2 Điều 37 của Luật này và quy định của pháp luật về 
kiểm tra chuyên ngành. 

5. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý thuế trong kiểm tra thuế: 

a) Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế các cấp có nhiệm vụ và quyền hạn sau; 
ban hành quyết định kiểm tra; điều chỉnh quyết định kiểm tra; bãi bỏ quyết địnH 
kiểm tra; chỉ đạo đoàn kiểm tra thực hiện đúng nội dung, thời hạn ghi trong quyết 
định kiểm tra thuế; áp dụng biện pháp quy định tại Điều 23 của Luật này; tam 
dừng, tạm hoãn, gia hạn thời hạn kiểm tra; quyết định về xử lý vi phạm hành chính 
về quản lý thuế theo thẳm quyền hoặc kết luận kiểm tra hoặc thông báo kết quả 
kiểm tra hoặc kiến nghị người có thầm quyền kết luận, ban hành các quyết định 
về xử lý vi phạm hành chính về quản lý thuế; chuyển hồ sơ sang cơ quan thanh 
tra dé tiền hành thanh tra đối với vụ việc phức tạp, phạm vi rộng hoặc chuyển hồ 
sơ kiểm tra sang cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật đối với trường hợp 
qua kiểm tra thuế mà phát hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế có dấu hiệu 
trồn thuế, gian lận về thuế đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự; giải quyết 
khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; ! 

b) Trưởng đoàn kiểm tra có nhiệm vụ, quyền hạn sau: tổ chức, chỉ đạo các 
thành viên đoàn kiểm tra thực hiện đúng nội dung quyết định kiểm tra; yêu cài 
người nộp thuế cung cấp thông tin, tài liệu, giải trình về vấn đề liên quan đến nội 
dung kiểm tra thuế; áp dụng biện pháp quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật nay, 
quyét dinh viéc niém phong tài liệu, hàng hóa (nếu có) của đối tượng kiểm tra khi 
có căn cứ cho rang có vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế; lập biên bản kiểm 
tra thuế, biên bản kiểm tra thuế xác định rõ hành vi vi phạm hành chính thì biên 
bản kiểm tra thuế của cơ quan thuế được xác định là biên bản vi phạm hành chính; 
báo cáo người ra quyết định kiểm tra về kết quả kiểm tra; 

c) Thành viên đoàn kiểm tra khi thực hiện kiểm tra thuế có nhiệm vụ, quyền 

hạn sau: thuc hién nhiém vu theo sự phân công của trưởng đoàn kiểm tra thuế; 
yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin, tài liệu, giải trình về van đề liên quan 
đến nội dung kiểm tra thuế được trưởng đoàn phân công thực hiện kiểm tra; báo 
cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với trưởng đoàn kiểm tra thuế. 

6. Kiểm tra lại trong hoạt động kiểm tra thuế: 

a) Các trường hợp kiểm tra lại: | 

Co quan thué thực hiện kiểm tra lại đối với các vụ việc đã được kết luận; 

ban hành quyết định về xử lý vi phạm hành chính về quản lý thuế trong các trường 
hợp sau: ban hành quyết định kiểm tra trái thẩm quyền; có vi pham vé trinh tu, 
thu tuc trong qua trinh tiến hành kiểm tra dẫn đến sai lệch về nội dung của kết 
luận kiêm tra, quyết định về xử lý vi phạm hành chính về quản lý thuế; có sai làm
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trong việc áp dụng pháp luật khi xử lý vi phạm hành chính về quản lý thuế, kết 

luận kiểm tra; nội dung kết luận, xử lý vi phạm hành chính về quản lý thuế không 
phù hợp với những chứng cứ thu thập được trong quá trình kiểm tra; người ra 

quyết định kiểm tra, trưởng đoàn kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra cổ ý làm sai 
lệch hồ sơ vụ việc hoặc cố ý kết luận, xử lý vi phạm hành chính về quản lý thuế 
trái pháp luật; có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong lĩnh vực thuế 

của người nộp thuế thuộc phạm vi quyết định kiểm tra thuế chưa được phát hiện 

đầy đủ qua kiểm tra thuế. 

Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra lại đối với các trường hợp có dầu hiệu 
vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế thuộc phạm vi quyết định kiềm tra 
thuê nhưng chưa được kiêm tra, phát hiện, chưa được kết luận hoặc đã kết luận 

nhưng chưa day đủ, chính xác; 

b) Tham quyền kiểm tra lại: cơ quan quản lý thuế cấp trên thực hiện kiểm 

tra lại vụ việc của cơ quan quản lý thuế cấp dưới; 

c) Thời hạn kiểm tra lại thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều này; 

d) Thời hiệu kiểm tra lại là 02 năm kể từ ngày ký kết luận kiểm tra, quyết 
định về xử lý vi phạm hành chính về quản lý thuê; 

đ) Khi tiến hành kiểm tra lại, người ra quyết định kiểm tra, trưởng đoàn 
kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn theo quy định 

tại khoản 5 Điều này. : 

7. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiết Điều nay. 

Điều 23. Biện pháp áp dụng trong kiểm tra thuế đối với trường hợp có ' 

dấu hiệu trồn thuế 

1. Thu thập thông tin liên quan đến trường hợp có dầu hiệu trồn thuế: 

a) Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế có quyền yêu cầu cơ quan, tô chức, cá 

nhân liên quan đến trường hợp có dau hiệu trồn thuế cung cấp thông tin băng văn 

bản hoặc trả lời trực tiếp. Cơ quan thuế có quyền truy cập vào dữ liệu phân mềm 

kế toán, hoá đơn điện tử, máy tính tiền của người nộp thuế có dau hiệu trồn thuê; 

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân được yêu cầu cung cấp thông tin quy định tại 

điểm a khoản này có trách nhiệm cung cấp thông tin đúng nội dung, thời hạn, địa 
chỉ được yêu cầu và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin 

đã cung cấp. 

2. Tạm giữ tài liệu liên quan đến trường hợp có dấu hiệu trồn thuế: 

a) Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế, trưởng đoàn kiểm tra thuế quyết định 

tạm giữ tài liệu liên quan đến trường hợp có dau hiệu trồn thuê;
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b) Việc tạm giữ tài liệu liên quan đến trường hợp có dau hiệu trồn thuế được 

áp dụng khi cần căn cứ xác định hành vi trồn thuế; 

c) Khi tạm giữ tài liệu liên quan đến trường hợp có dấu hiệu trồn thuế, 
trưởng đoàn kiểm tra thuế phải lập biên bản tạm giữ và có trách nhiệm bảo quản 
tài liệu tạm giữ; 

d) Cơ quan quản lý thuế phải giao 01 bản quyết định tạm giữ, biên bản tạn 
giữ liên quan đến trường hợp có dấu hiệu trồn thuế cho tổ chức, cá nhân có tà 
liệu bị tạm giữ. 

<
1
 

Mục 7 

AN ĐỊNH THUẾ 

Điều 24. Án định thuế 

1. Nguyên tắc ấn định thuế: 

a) Ấn định thuế phải dựa trên các nguyên tắc quản lý thuế, căn cứ tính, 
phương pháp tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về hải quan 

b) Co quan quan ly thuế ấn định số tiền thuế phải nộp hoặc ấn định từng 
yếu tố, căn cứ tính thuế dé xác định số tiền thuế phải nop. 

4 
A 2. Các trường hợp ấn định thuế của cơ quan thuê: 

a) Không đăng ký thuế; không khai thuế; không nộp bồ sung hồ sơ thuế 
theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc khai thuế không đầy đủ, trung thực, chính xác 
về căn cứ tính thuế; 

b) Hồ sơ khai thuế đã nộp nhưng không xác định được các yếu tố làm co 
sở xác định căn cứ tính thuế hoặc có xác định được các yếu tố làm cơ sở xác định 
căn cứ tính thuế nhưng không tự tính được số tiền thuế phải nộp; 

c) Không phản ánh hoặc phản ánh không đầy đủ, trung thực, chính xác sé 
liệu trên số kế toán dé xác định nghĩa vụ nộp thuế; 

d) Không xuất trình số kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu cần thiết 
liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp trong thời hạn quy định; 

đ) Không chấp hành quyết định kiểm tra thuế theo quy định; 

e) Mua, bán, trao đồi và hạch toán, kê khai thuế theo giá trị hàng hóa, dịch 
vụ không đúng với giá thực tế thanh toán hoặc không theo giá trị giao dịch thông 
thường trên thị trường làm giảm nghĩa vụ nộp thuế; 
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g) Mua, trao đổi hàng hóa sử dụng hóa don, chứng từ không hợp pháp, sử 

dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ mà hàng hóa, dịch vụ là có thật theo xác 

định của cơ quan có thẳm quyền và đã được kê khai doanh thu tính thuế; 

h) Sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao dịch hoặc 

giá trị giao dịch thực tế dé làm giảm nghĩa vụ thuế. Thực hiện các giao dịch không 
đúng với bản chất kinh tế nhằm mục đích giảm nghĩa vụ thuế; 

i) Không tuân thủ quy định về nghĩa vụ kê khai, xác định giá giao dịch liên 

kết hoặc không cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật về quản lý thuế 

đối với doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết. 

3. Chính phủ quy định các nội dung sau: căn cứ ấn định thuế; phương pháp 

ấn định thuế; thẩm quyền, thủ tục ấn định thuế; trách nhiệm của người nộp thuế, 

người khai thuế, cơ quan thuế trong việc ấn định thuế. 

Điều 25. Án định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khâu 

1, Các trường hợp ấn định thuế của cơ quan hải quan đối với hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu: 

a) Người nộp thuế dựa vào các chứng từ, tài liệu, dữ liệu không hợp pháp 

dé khai thuế, tính thuế; không khai thuế hoặc kê khai không chính xác, không đầy 

đủ, không trung thực nội dung liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế; 

b) Quá thời hạn theo quy định của pháp luật về hải quan, quy định khác của 

pháp luật có liên quan hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan hải quan mà người 

nộp thuế không cung cấp, từ chối hoặc trì hoãn, kéo dài việc cung cấp hồ sơ, số kế 

toán, tài liệu, chứng từ, dữ liệu, số liệu liên quan đến việc xác định chính xác số 

tiền thuế phải nộp, miễn, giảm, hoàn, không thu, không chịu thuế theo quy định; 

c) Người nộp thuế không chứng minh, giải trình hoặc quá thời hạn quy định 

mà không giải trình được các nội dung liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế 

theo quy định của pháp luật; 

d) Người nộp thuế không ghi nhận hoặc ghi nhận không đầy đủ, không 

trung thực, không chính xác số liệu trên số kế toán, hồ sơ, chứng từ, dữ liệu, tài 

liệu kế toán để xác định nghĩa vụ thuế; 

d) Co quan hải quan có đủ bằng chứng, căn cứ xác định về việc khai báo trị 

giá, mã số, xuất xứ hàng hóa không đúng với thực tế, ảnh hưởng đến số thuế phải 

nộp, ưu đãi; : 

e) Giao dịch được thực hiện không đúng với bản chất kinh tế, không đúng 

thực tế phát sinh, ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp, miễn, giảm, hoàn, không 

thu, không chịu thuế; 

g) Người nộp thuế không tự tính được số tiền thuế phải nộp;
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h) Người nộp thuế không chấp hành quyết định kiểm tra của cơ quan hải quan; 

1) Trường hợp khác do cơ quan hải quan hoặc cơ quan khác phát hiện việc 

kê khai, tính thuế không đúng với quy định của pháp luật. 

2. Cơ quan hải quan ấn định số tiền thuế phải nộp dựa trên các căn cứ: hàng 

hóa thực tế xuất khẩu, nhập khẩu; căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế; cơ sở 

dữ liệu quản lý thuế và cơ sở dữ liệu thương mại; hồ sơ hải quan; tài liệu, số sách, 
chứng từ, dữ liệu kế toán, kết quả thanh tra, kiểm tra, kết luận của cơ quan có 

thấm quyền hoặc bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật và các 
thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

3. Chính phủ quy định chỉ tiết khoản 1, khoản 2 Điều này và các nội dung 
sau: phương pháp ấn định thuế; thẩm quyền, thủ tục ấn định thuế; trách nhiệm của 

người nộp thuế, người khai thuế, cơ quan hải quan trong việc ấn định thuế. 

Chương III 

HOA DON ĐIỆN TU, CHUNG TỪ ĐIỆN TU 

Điều 26. Hóa đơn điện tử 

1. Hóa đơn điện tử là hóa đơn ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, hộ kinh 
doanh, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập dé ghi nhận thông 
tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế và pháp 
luật về kế toán. 

2. Hóa đơn điện tử gom hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn 
điện tử không có mã của cơ quan thuê, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiên 
có kêt noi dữ liệu với cơ quan thuê. 

3. Đồi tượng sử dụng hóa đơn điện tử: 

a) Người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa 
đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính 
tiên có kêt nôi dữ liệu với cơ quan thuê theo quy định của Chính phủ; 

b) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc trường hợp sử dụng hóa 
đơn điện tử theo quy định của Chính phủ và doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ 
chức có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử phải khai và nộp thuế trước khi được cơ 
quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã cho từng lần phát sinh giao dịch bán hàn 
hóa, cung cấp dịch vụ. 

4. Dịch vụ về hóa đơn điện tử gồm dịch vụ cung cấp giải pháp lập, truyền, 
lưu trữ hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã, hóa đơn điện tử khởi tạo từ 
máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa 
đơn điện tử phải đáp ứng điều kiện kỹ thuật, nhân sự, bảo đảm an toàn thông tin!
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bảo mật dữ liệu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và có trách nhiệm 

phối hợp với cơ quan thuế trong việc trao đồi, cung cấp thông tin phục vụ công 

tác quản lý thuế. 

5. Nguyên tắc, quyền và trách nhiệm lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử: 

a) Tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải lập hóa đơn điện tử khi 

bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ dé giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ 

liệu và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật 
về kế toán, bảo đảm phản ánh đầy đủ, trung thực nội dung nghiệp vụ kinh tế phát 
sinh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hóa đơn đã lập, trừ 

trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Chính phủ; 

b) Việc đăng ký, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử phải tuân thủ quy định 

của pháp luật về giao dịch điện tử, pháp luật về kế toán và pháp luật về thuế; 

c) Thời điểm lập hóa đơn điện tử thực hiện theo quy định của Chính phủ; 

d) Người nộp thuế có trách nhiệm triển khai hệ thống hạ tầng kỹ thuật đáp 

ứng yêu cầu kết nối, lưu trữ, bảo mật và truy xuất hóa đơn điện tử theo đúng định 
dạng chuẩn và quy định của pháp luật; 

đ) Dữ liệu hóa đơn điện tử được quản lý tập trung, thống nhất để xây dựng 
cơ sở dữ liệu về hóa đơn; được kết nối, chia sẻ với các cơ quan, tô chức có liên 

quan nhăm phục vụ công tác quản lý nhà nước và bảo vệ quyền lợi người mua. 

Cơ quan thuế có trách nhiệm tổ chức, xây dựng, quản lý và vận hành hệ 

thông dữ liệu hóa đơn điện tử. Căn cứ kết quả phân tích rủi ro, cơ quan thuê áp 

dụng các biện pháp quản lý phù hợp, bao gồm cả việc ngừng, tạm ngừng sử dụng 

hóa đơn điện tử đối với các trường hợp có rủi ro cao về thuê và hóa đơn; 

e) Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có trách nhiệm xây dựng cơ 

chê kiêm tra, phát hiện, cảnh báo trong sử dụng hóa đơn điện tử và cung cap thông 

tin cho cơ quan thuê; 

“ g) Người mua có quyền và trách nhiệm yêu cầu người bán cung cấp hóa 

đơn điện tử khi mua hàng hóa, dịch vụ; được hưởng các biện pháp khuyên khích 

theo quy định của pháp luật. 

6. Chính phủ quy định các nội dung sau: loại hóa đơn điện tử; đối tượng sử 

dụng; nội dung, thời điểm lập hóa đơn điện tử; trường hợp không phải sử dụng 

hóa đơn điện tử; trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử được miễn phí dịch vụ; 

nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử 

dụng hóa đơn điện tử. 

7. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định các nội dung sau: đăng ký sử dụng hóa 

đơn điện tử; định dạng hóa đơn điện tử; ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử; xử lý hóa
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đơn điện tử đã lập; ký hiệu mẫu, ký hiệu và mẫu hóa đơn điện tử tham khảo; 
chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử; tiêu chí xác định người nộp thuế có rủi ro 
cao trong đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử; các trường hợp ngừng, tạm ngừng sử 
dụng hóa đơn điện tử; biện pháp khuyến khích người mua lấy hóa đơn khi mua 
hàng hóa, dịch vụ và thực hiện khen thưởng người tiêu dùng tố giác người bán 
không lập và giao hóa đơn điện tử từ nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước bảo 
đảm trong dự toán chỉ thường xuyên hằng năm theo quy định của pháp luật. 

Điều 27. Chứng từ điện tử 

1. Chứng từ điện tử là chứng từ thu thuế, phí, lệ phí hoặc chứng từ khấu trừ 
thuế ở dạng dữ liệu điện tử do cơ quan quản lý thuế hoặc tổ chức có trách nhiệm 
khấu trừ thuế cấp cho người nộp thuế bằng phương tiện điện tử. 

2. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng chứng từ điện tử: 

a) Việc đăng ký, quản lý, sử dụng chứng từ điện tử phải tuân thủ quy định 
của pháp luật về giao dịch điện tử, pháp luật về kế toán và pháp luật về thuế; 

b) Tổ chức lập chứng từ điện tử phải phản ánh đầy đủ, trung thực giao 
dịch phát sinh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của chứng 
từ đã lập. 

3. Dịch vụ về chứng từ điện tử bao gồm dịch vụ cung cấp giải pháp lập 
truyền, lưu trữ chứng từ điện tử. Tổ chức cung cấp dịch vụ phải đáp ứng "điều 
kiện kỹ thuật, bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu theo quy định của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính. 

4. Chính phủ quy định chi tiết các nội dung sau: loại chứng từ điện tử; nội 
dung, thời điểm lập chứng từ điện tử; phương thức lập chứng từ điện tử, văn bản 
hành chính thuế điện tử; kết nối, truyền dữ liệu chứng từ điện tử; trường hợp sử 
dụng được miễn phí dịch vụ; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của tổ chức, cá 
nhân trong việc quản lý, sử dụng chứng từ điện tử. | 

5. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết các nội dung sau: việc đăng ký 
sử dụng chứng từ điện tử; định dạng chứng từ điện tử; xử lý chứng từ điện tử đã 
lập; ký hiệu mẫu, ký hiệu chứng từ điện tử và mẫu chứng từ điện tử tham khảo. 

Chương IV 

HỢP TÁC QUOC TE VE THUẾ, QUAN LÝ THUẾ QUOC TE 

Điều 28. Phạm vi hợp tác quốc tế về thuế, quan lý thuế quốc tế 

R Ký kết, tham gia các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, diễn đàn quốc. 
tế về thuế và tổ chức quốc tế khác.



2. Thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết phục vụ 

công tác quản lý thuế. 

3. Thực hiện nghĩa vụ thành viên theo các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc 

tê mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết 

và diễn đàn quốc tế về thuế phục vụ công tác quản lý thuế. 

Điều 29. Nguyên tắc hợp tác quốc tế về thuế, quản lý thuế quốc tế 

1. Tôn trọng chủ quyền quốc gia, bình dang và các bên cùng có lợi. 

2. Tuân thủ điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế về thuế mà nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết. 

3. Bảo đảm bi mật thông tin và quyền lợi hợp pháp của người nộp thuế theo 

quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết, cam 

kết quốc tế về thuế liên quan. 

Điều 30. Nội dung quần lý thuế quốc tế của cơ quan quản lý thuế 

1. Đối tượng quản lý thuế quốc tế là các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi áp 

dụng của các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết. 

2. Nhiệm vụ của cơ quan quản lý thuế trong quản lý thuế quốc tế: 

a) Tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính đề xuất cơ quan, người có thẩm 

quyền ký kết và thực hiện quyền, nghĩa vụ và bảo đảm lợi ích của nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo các điều ước quốc tế; 

b) Đàm phán, ký và thực hiện các cam kết quốc tế về thuế dé thực hiện các 

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, bao gồm: thủ tục thỏa thuận song phương 

(MAP), thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA). 

Trong đó, MAP là thỏa thuận bằng văn bản giữa cơ quan thuế Việt Nam và 

cơ quan thuế của nước, vùng lãnh thé đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với 

Việt Nam nhằm giải quyết tranh chấp về thuế cho người nộp thuế đề tránh bị đánh 

thuế hai lần đối với cùng một khoản thu nhập, tài sản hoặc giải quyết việc đánh 

thuế của cơ quan thuế một nước không đúng quy định của Hiệp định tránh đánh 

thuế hai lan. APA là thỏa thuận bằng văn bản giữa cơ quan thuế với người nộp 

thuế (APA đơn phương) hoặc giữa cơ quan thuế Việt Nam với người nộp thuế và 

cơ quan thuế của nước, vùng lãnh thé đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với 

Việt Nam (APA song phương, đa phương). Thỏa thuận này nhằm xác định trước 

phương pháp xác định giá trong các giao dịch liên kết, phù hợp với nguyên tắc
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A giao dịch độc lập dé làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp 
của doanh nghiệp có giao dịch liên kết trong một khoảng thời gian cụ thể; | 

c) Dam phan, ky va thực hiện các cam kết quốc tế về thuế đối với hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu; 

x , mu ; ol 
d) Hướng dân thực hiện và xử ly ho so áp dụng các Hiệp định tránh đánh 

thuế hai lần, điều ước quốc tế về thuế khác; | 
đ) Khai thác, trao đổi thông tin về người nộp thuế và hợp tác nghiệp vụ về 

thuế với các cơ quan thuế nước ngoài theo các điều ước quốc tế, thỏa thuận quất 
tế về thuế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc là 
bên ký kết và diễn đàn thuế quốc tế phục vụ công tác quản lý thuế; | 

e) Hop tác và hỗ trợ hành chính khác về thuế với cơ quan thuế nước ngoài, 
tổ chức quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước 
quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
là thành viên hoặc là bên ký kết; 

g) Triển khai thực hiện các quy định về Thuế tối thiểu toàn cầu, quản lý thuế 
đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết và các nghĩa vụ thành viên khác ma 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc là bên ky kết; | 

| 

h) T6 chức thu thap, xác minh thông tin từ co quan, tổ chức và người nộp 
thuế theo tiêu chuẩn trao đổi thông tin của diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao 
đổi thông tin phục vụ mục đích thuế. 

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nội dung, quy trình, thủ tục ký và thực 
hiện các cam kết quốc tế quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. 

4. Chính phủ quy định chi tiết các điểm e, g và h khoản 2 Điều này. 

Điều 31. Nguyên tắc thực hiện MAP, APA | 
1. Mọi thỏa thuận đạt được dé thực hiện MAP theo các Hiệp định tránh đánh 

thuế hai lần mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết và có hiệu lực 
sẽ được thực hiện theo quy định của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đó. | 

2. Viéc ap dung cơ chế APA được thực hiện trên cơ sở đề nghị của người 
nộp thuế, sự thống nhất giữa cơ quan thuế và người nộp thuế theo thỏa thuận don 
phương, song phương và đa phương giữa cơ quan thuế, người nộp thuế và cơ quan 
thuế nước ngoài, vùng lãnh thổ có liên quan do thủ trưởng cơ quan thuế quyết 
định theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tai chính. 

3. Việc áp dụng cơ chế APA phải dựa trên thông tin của người nộp thuế, cơ 
sở dữ liệu sử dụng trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên két 
bao gồm: cơ sở dữ liệu thương mại; cơ sở dữ liệu quản lý thuế; thông tin dữ liệu 
của các doanh nghiệp được công bố công khai trên thị trường chứng khoán, thông



tin, dữ liệu công bố trên các sàn giao dịch hàng hóa, dịch vụ trong nước và quốc 

tế; thông tin, dữ liệu do các bộ, ngành, cơ quan nhà nước công bố hoặc cung cấp 

chính thức cho cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật; thông tin thu 

thập được thông qua hợp tác quốc tế về thuế do cơ quan quản lý thuế các nước, 

vùng lãnh thổ trao đổi theo các hiệp định, thỏa thuận về tránh đánh thuế hai lân, 
hỗ trợ hành chính thuế và các cơ chế chia sẻ thông tin đa phương. 

4. APA có hiệu lực kể từ kỳ tính thuế mà trong kỳ tính thuế đó APA được 
ký kết hoặc từ năm liền kề sau năm ký kết căn cứ theo nội dung được cơ quan 

thuế và người nộp thuế thống nhất trong thỏa thuận. 

Chương V 

QUẢN LÝ RỦI RO, QUẢN LÝ TUẦN THỦ, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ, 
DU LIEU VÀ CHUYEN ĐÔI SO TRONG QUAN LÝ THUÊ 

Điều 32. Nguyên tắc áp dụng quản lý rủi ro, tuân thủ và chuyên đôi số 

trong quan lý thuế 

1. Cơ quan quản lý thuế áp dụng quản lý rủi ro và quan lý tuân thủ nhằm: 

a) Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, tối ưu hóa nguồn lực của cơ 

quan quan lý thuế: 

b) Tạo môi trường kinh doanh minh bach, công bing va khuyến khích người 

nộp thuế tự giác tuân thủ pháp luật về thuế; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 

: người nộp thuế; 

c) Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi không 

tuân thủ pháp luật về thuế. 

2. Việc áp dụng quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ phải đảm bảo các nguyên 
tắc sau đây: 

a) Bảo đảm khách quan, minh bạch, đúng quy định của pháp luật và không 

phân biệt đối xử; 

b) Dựa trên phân tích dữ liệu khách quan, toàn diện và cập nhật; 

c) Áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp với đặc thù, mức độ tuân thủ và 

mức độ rủi ro của từng nhóm, từng đối tượng người nộp thuế; 

d) Ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, tự động hóa trong việc thu 

thập, xử lý dữ liệu, đánh giá phân loại mức độ tuân thủ, phân loại mức độ rủi ro. 

3. Cơ quan quản lý thuế thực hiện chuyển đổi số, tự động hóa công tác quản 

lý dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ và dữ liệu lớn.
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4. Giao dịch giữa người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế được thực hiện 

bằng phương thức điện tử thông qua Hệ thống thông tin quản lý thuế, trừ một số 

trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định.. 

5. Cơ quan, tổ chức sử dụng chứng từ điện tử do cơ quan quản lý thuế cung 

cấp và không được yêu cầu người nộp thuế xuất trình chứng từ băng giây trong 

trường hợp dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu dùng chung của cơ quan nhà nước. 

6. Chính phủ quy định chỉ tiết khoản 4 Điều này. 

Điều 33. Quần lý rủi ro trong quản lý thuế 

1. Cơ quan thuê áp dụng quản lý rủi ro trong quan lý vé đăng ký thuê, khai 

thuế, khoản thu khác, nộp thuế, khoản thu khác, nợ thuế, khoản thu khác, hoàn 
thuế, khoản thu khác, kiểm tra thuế, quản lý và sử dụng hóa đơn, chứng từ và các 
hoạt động nghiệp vụ khác. 

2. Cơ quan hải quan áp dụng quản lý rủi ro để quyết định kiểm tra thuế 
trong thực hiện thủ tục hải quan và các hoạt động nghiệp vụ khác đối với hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh theo quy định của pháp luật về hải quan. 

3. Quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ quản lý thuế bao gồm việc thu 
thập, xử lý thông tin về thuế; xây dựng tiêu chí và tổ chức đánh giá, phân loại mức 
độ rủi ro trong hoạt động quản lý thuế; tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý 
thuế phù hợp. 

4. Cơ quan quản lý thuế ứng dụng Hệ thống thông tin quản lý thuế để tích 
hợp, xử lý dữ liệu phục vụ việc áp dụng quản lý rủi ro và tự động hóa trong hoạt 
động nghiệp vụ quản lý thuế. 

5. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định các nội dung sau: tiêu chí đánh giá, 
phân loại mức độ rủi ro và việc áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ 
quản lý thuế. 

Điều 34. Quản lý tuân thủ trong quản lý thuế 

1. Cơ quan thuế thực hiện quản lý tuân thủ dé phân bồ nguồn lực hiệu quả, 
khuyến khích sự tuân thủ tự nguyện và tao môi trường kinh doanh công bang, 
bao gồm: 

a) Xây dựng hệ thống đánh giá và phân loại mức độ tuân thủ pháp luật về 
thuế của người nộp thuế, đồng thời duy trì hồ sơ điện tử cho từng. người nộp thuế, 
gồm các thông tin về: tần suất vi phạm pháp luật về thuế; tính chất và mức độ của 
hành vi vi phạm; mức độ hợp tác với cơ quan quản lý thuế trong việc thực hiện 
thủ tục thuế, kiểm tra và chấp hành các quyết định xử lý vi phạm và các thông tin 
khác liên quan đến nghĩa vụ thuế; 
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b) Kết hợp giữa tuyên truyền, hỗ trợ, khuyến khích người nộp thuế tuân thủ 

tự nguyện với các biện pháp kiểm tra, giám sát dựa trên kết quả đánh giá mức độ 

tuân thủ, mức độ rủi ro và hành vì tuân thủ của người nộp thuế; 

c) Áp dụng chế độ ưu tiên đối với người nộp thuế tuân thủ tốt pháp luật về 
thuế, sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu điện tử với cơ quan quản lý thuế, bao gồm 

dữ liệu về số kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu liên quan đến nghĩa vụ 

thuế thông qua Hệ thống thông tin quản lý thuế theo quy định của Chính phủ. 

Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện, phạm vi và hình thức áp dụng chế 
độ ưu tiên đối với người nộp thuế tuân thủ pháp luật. 

2. Cơ quan hải quan tổ chức áp dụng thống nhất quản lý tuân thủ pháp luật 

đối với người nộp thuế bao gồm: việc xây dựng, quản lý hô sơ người nộp thuê; 

xây dựng tiêu chí, chỉ số tiêu chí và tổ chức đánh giá tuân thủ pháp luật của người 

nộp thuế; hỗ trợ, khuyến khích người nộp thuế nâng cao năng lực tuân thủ; áp 

dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm tra sau thông quan và các biện pháp 

nghiệp vụ khác theo mức độ tuân thủ pháp luật của người nộp thuê theo quy định 

của pháp luật. 

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tiêu chí đánh giá việc tuân thủ pháp 

luật của người nộp thuê và các hoạt động quan lý tuân thủ trong quan lý thuế. 

Điều 35. Hệ thống thông tin quan lý thuế 

1. Hệ thống thông tin quản lý thuế xử lý tập trung, tích hợp; cung cấp các 

. dich vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ số cho người nộp thuế; bảo đảm thu 

thập, xử lý, lưu trữ, cập nhật và quản lý thông tin, dữ liệu chính xác, đây đủ, kịp 

thời. Toàn bộ quá trình này được ghi nhận, lưu lịch sử trên hệ thống. 

_.. 2. Cơ sở dữ liệu quản lý thuế được xây dựng, phát triển và vận hành trên 

nền tảng dữ liệu số, kết nối và đồng bộ với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở 

dữ liệu của các Bộ, ngành, các tổ chức hợp tác quốc tế và tổ chức có liên quan. 

Cơ quan quản lý thuế được quyền thu thập, tiếp cận, sử dụng và mua sắm các cơ 

sở dữ liệu thương mại có sẵn trên thị trường theo quy định của pháp luật. 

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tiêu chuẩn kỹ thuật, xây dựng hạ tang 

công nghệ thông tin phục vu kết nối, trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu với các bên 

liên quan theo quy định của pháp luật. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan có trách nhiệm xây 

dựng, triển khai hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu kết nối, trao đổi 
thông tin thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia theo quy định và 
bảo đảm tính chính xác, day đủ, kịp thời của dữ liệu cung cấp. 

4. Cơ quan quản lý thuế sử dụng Hệ thống thông tin quản lý thuế dé ban 
hành các văn bản, thông báo, quyết định hành chính thuế tự động trên cơ sở quy
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trình nghiệp vụ, các tiêu chí quản lý và dữ liệu trên hệ thống. Các. văn bản, thông 
báo, quyết định hành chính thuế tự động được ký bằng chữ ký số của cơ quan 
quan lý thuế và có giá trị pháp lý như văn bản giấy. Quá trình xử lý được ghi nhận 
lưu lịch sử trên Hệ thông thông tin quản lý thuế và cho phép người nộp thuế tra 
cứu kiến nghị, phản hồi thông tin và yêu cầu làm rõ các thông tin liên quan. 

Điều 36. Bảo đầm an toàn thông tin và quản lý rủi ro công nghệ thông tin 

1. Thực hiện quan ly rủi ro công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế 
theo quy định của pháp luật. 

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa 
phương, các đơn vị có liên quan và cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm: 

a) Bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo mật thông tin người nộp thuế 
trong toàn bộ quá trình xây dụng, triển khai và vận hành Hệ thống thông tin quản 
lý thuế; 

b) Thực hiện quản lý rủi ro công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế; 

c) Bảo đảm đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ của người nộp thuế trong trường 
hợp xảy ra sự cổ công nghệ, không làm gián đoạn việc thực hiện nghĩa vụ thuế 
của người nộp thuế. 

3. Trường hợp phát sinh sự cố kỹ thuật của Hệ thống thông tin quản lý thuế 
khi người nộp thuế thực hiện giao dịch điện tử dẫn đến người nộp thuế không thể 

thực hiện được nghĩa vụ thuế theo đúng thời hạn quy định thì người nộp thuế 
không bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế, không tính tiền chậm nộp 
tiền thuế và không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ thuế của cơ quan thuế trong 

thời gian xảy ra sự cố. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Chương VI 

QUYỀN, NGHĨA VỤ; NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BỀN LIÊN QUAN 

TRONG QUAN LÝ THUÊ 

Điều 37. Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế 

1. Người nộp thuế có các quyền sau: 

a) Được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế; cung cấp thông tin, tài 

liệu dé thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế; 

b) Được tra cứu, xem, in và sử dụng chứng từ điện tử mà người nộp thuế 

đã gửi đến Hệ thống thông tin quản lý thuế theo quy định của Luật này và pháp 
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luật về giao dịch điện tử; được yêu cầu tổ chức khấu trừ cấp chứng từ khấu trừ 

điện tử; 

c) Ký hợp đồng với đại lý thuế, đại lý làm thủ tục hải quan dé thực hiện 

dịch vụ đại lý thuế, đại lý làm thủ tục hải quan; được ủy quyền khai thay, nộp thuế 

thay theo quy định của pháp luật về thuế, quản lý thuế, hải quan; 

d) Được áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định của pháp luật về quản lý 

thuế, hải quan nếu đáp ứng đủ các điều kiện về chế độ ưu tiên theo quy định của 

pháp luật; 

đ) Được tra cứu tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế, nhận thông báo số tiền 

thuế nợ qua tài khoản giao dịch điện tử do cơ quan quản lý thuế cung cấp; 

e) Được nhận thông báo, quyết định, biên bản, kết luận liên quan đến xác 

định nghĩa vụ thuế từ các cơ quan chức năng khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, 

. kiểm toán; 

g) Được giải thích về việc tính thuế, khoản thu khác, ấn định thuế, nội dung 

xử lý về thuế, khoản thu khác; được bảo lưu ý kiến, giải trình; được biết thời hạn 

giải quyết hoàn thuế, số tiền thuế không được hoàn và căn cứ pháp lý đối với số 

tiền thuế không được hoàn; 

h) Không phải nộp các chứng từ, tài liệu, không phải gửi các thông tin đã 

có sẵn trong hồ sơ thuế mà cơ quan quản lý thuế đã có, trừ trường hợp có thay đổi 

nội dung hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế dé phục vụ kiểm tra thuế; 

i) Được yêu cầu xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; 

k) Được bảo mật thông tin theo quy định tại Điều 7 của Luật này; 

J) Được khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về 

thuế liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế; 

m) Được tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của công chức quản lý thuế, tổ 

chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật về tố cáo; 

n) Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về trách nhiệm 

bồi thường của Nhà nước nếu bị cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế 

gây thiệt hại trái pháp luật; 

9) Không bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế, hóa đơn, không 

tính tiền chậm nộp đối với trường hợp do người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế, 

hóa đơn theo văn bản hành chính hoặc quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế, 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế, 

hóa đơn của người nộp thuê; : 

p) Được yêu cầu giám định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến 

nghĩa vụ thuế;
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q) Duoc yêu cầu tra soát, điều chỉnh thông tin nếu phát hiện sai lệch trên 
chứng từ nộp ngân sách nhà nước hoặc dữ liệu do cơ quan quản lý thuế cung cắp; 

r) Khi cơ quan quản lý thuế kiểm tra thuế, người nộp thuế có quyền từ chối 

việc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế khi không có quyết định kiểm tra tại trụ sở 

người nộp thuế của cơ quan có thẩm quyền; từ chối việc kiểm tra tại trụ sở cơ 

quan quản lý thuế khi không có thông báo yêu cầu giải trình, bổ sung thông tin, 

tài liệu của cơ quan quản lý thuế; từ chối cung cấp thông tin, tài liệu không liê 
quan đến nội dung kiểm tra hoặc thuộc bí mật nhà nước, trừ trường hợp pháp luật 
có quy định khác; được giải trình về những van đề có liên quan đến nội dung kiểm 

tra và bảo lưu ý kiến; khiéu nại, khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy 
định của pháp luật; tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình kiểm tra thuế: 

các quyền khác theo quy định của pháp luật về kiểm tra chuyên ngành. 

2. Người nộp thuế có nghĩa vụ sau: 

a) Đăng ký thuế, sử dụng mã số thuế theo quy định; 

b) Khai chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn; chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế và các 
tài liệu cung cấp cho cơ quan quản lý thuế trong quá trình giải quyết hồ sơ thuế; 

c) Nộp đầy đủ, đúng hạn các khoản thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền 
phạt. Trường hợp số tiền phải nộp đã được cơ quan quản lý thuế cung cấp mã định 
danh khoản phải nộp thì người nộp thuế nộp theo mã định danh khoản phải nộp; 

d) Tuân thủ chế độ kế toán, thống kê, sử dụng hóa đơn, chứng từ thec 
quy định; 

đ) Ghi chép, ghi nhận chính xác, trung thực, đầy đủ những hoạt động phat 
sinh nghĩa vụ thuế, khấu trừ thuế và giao dịch phải kê khai thông tin về thuế; 

e) Lập và giao hóa đơn, chứng từ cho người mua theo đúng số lượng, chủng 
loại, giá trị thực thanh toán khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của 

pháp luật; 

g) Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc 
xác định nghĩa vụ thuế dưới dạng văn bản giấy hoặc điện tử; cung cấp thông tin 
cho cơ quan quan lý thuế dé thực hiện trao đồi thông tin với cơ quan quản lý thuê 
nước ngoài theo điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà nước Cộng hò 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết; giải thích việc tính 

thuế, khoản thu khác, khai thuế, khoản thu khác, nộp thuế, khoản thu khác theo 
yêu cầu của cơ quan quản lý thuế; 

h) Chấp hành quyết định, thông báo, yêu cầu của cơ quan quản lý thuế và 

công chức quản lý thuế theo quy định của pháp luật; 
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i) Chiu trach nhiém thuc hién nghia vu thuế, khoản thu khác theo quy định 

của pháp luật bao gồm cả trong trường hợp người đại diện theo pháp luật hoặc đại 

diện theo ủy quyền thay mặt người nộp thuế thực hiện thủ tục về thuế, khoản thu 

khác sai quy định; 

k) Vận hành hạ tằng kỹ thuật để thực hiện giao dịch điện tử, kết nối thông 
tin nghĩa vụ thuế với cơ quan quản lý thuế; 

1) Sử dụng đúng mục đích các hàng hóa, dịch vụ miễn thuế, khoản thu khác, 

không chịu thuế theo kê khai; nếu thay đối mục đích, phải kê khai lại và nộp tiền 
thuế, khoản thu khác và các khoản phát sinh theo quy định của pháp luật; 

m) Người nộp thuế có giao dịch liên kết phải lập, lưu trữ, kê khai, cung cấp 

hồ sơ về giao dịch liên kết và các bên liên kết của a người nộp thuế, ké cả 1 bên liên 

kết ở nước ngoài; 

n) Người nộp thuế là doanh nghiệp xã hội có trách nhiệm kê khai chính xác, 

trung thực và đầy đủ các khoản thu từ hoạt động hợp tác, tài trợ và hợp đồng kinh 

. tẾ với tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng cho mục đích xã hội, môi trường theo 

quy định của pháp luật về thuế và pháp luật có liên quan; 

o) Người nộp thuế phải nộp số tiền thuế, khoản thu khác ấn định theo quyết 
định xử lý về thuế, khoản thu khác của cơ quan quan lý thuế. Trường hợp không 

đồng ý với số tiền thuế, khoản thu khác do cơ quan quản lý thuế ấn định thì người 

nộp thuế vẫn phải nộp số tiền thuế, khoản thu khác đó, đồng thời có quyền đề nghị 

cơ quan quản lý thuế giải thích hoặc khiéu nại, khởi kiện về việc ấn định thuế. 

Người nộp thuế có trách nhiệm cung cấp các hồ sơ, tài liệu để chứng minh cho 

việc khiếu nại, khởi kiện; 

„ ...P) Khi cơ quan quản lý thuế kiểm tra thuế, người nộp thuế có nghĩa vụ 

chấp hành quyết định kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế của cơ quan quản 

lý thuế; chấp hành thông báo yêu cầu giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu của 

cơ quan quản lý thuế; cung cấp kịp thời, đây đủ, chính xác, trung thực các thông 

tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra thuế; ký biên bản kiểm tra thuế trong 

thời hạn quy định của pháp luật; chấp hành kết luận, quyết định xử lý kết quả 

kiểm tra thuế. 

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định ch tiết thủ tục tra soát, điều chỉnh thông 

tin, xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuê theo yêu cầu của người nộp thuế. 

Điều 38. Nhiệm vụ và quyền han của cơ quan quan lý thuế, công chức 

quản lý thuế 

1. Nhiệm vụ của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế:



44 

a) Tổ chức thực hiện quản lý thu đối với các loại thuế theo quy định của của 
pháp luật về thuế, tiền chậm nộp, tiền thu từ xử phạt vi pham hanh chinh do co quan 
quản lý thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; 

b) Tổ chức thực hiện quản lý thu đối với các khoản thu khác gồm: phí và lệ 
phí theo quy định của Luật Phí và lệ phí; tiền sử dụng đất; tiền thuê đất; tiền cấp 
quyền khai thác khoáng sản; tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; tiền sử 
dụng khu vực biển; thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn Vị SỰ nghiệp công 
lập; thu từ chuyền nhượng vốn, chuyển nhượng quyền mua cô phần, quyền góp 
vốn nhà nước tại doanh nghiệp; lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các 
quỹ theo quy định của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, cd 
tức và lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy 
định; các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 

Đồi với các khoản phí, lệ phí không do cơ quan quản lý thuế trực tiếp thu thì 
cơ quan, tổ chức được giao thu phí, lệ phí theo quy định của Luật Phí và lệ phí thực 
hiện các nội dung quản lý thu theo quy định tại khoản 7 Điều 39 của Luật này. | 

Đối với các khoản thu thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, tổ chức 
khác nhưng giao cho cơ quan quản lý thuế tổ chức thu thì cơ quan, tổ chức quản 
lý khoản thu có trách nhiệm chuyền thông tin về việc xác định nghĩa vụ tài chính, 
nghĩa vụ phải nộp ngân sách nhà nước cho cơ quan quản lý thuế tổ chức thu và 
chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của thông tin nghĩa vụ tài 
chính, nghĩa vụ phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Trường 
hợp có sự thay đôi các thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ tài chính, nghĩa 
vụ nộp ngân sách nhà nước đã chuyên cho cơ quan quản lý thuế thì cơ quan, tổ 
chức quản lý khoản thu có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý thuế dé 
điều chỉnh, thông báo số tiền thuế và khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt 
phải nộp của người nộp thuế; | 

c) Tuyên truyền, phố biến, hướng dẫn, giải thích pháp luật về thuế cho' 
người nộp thuế; công khai quy trình, thủ tục hành chính thuế, các chương trình 
khuyến khích tuân thủ tự nguyện, chế độ ưu tiên tại trụ sở, trung tâm phục vụ hành 
chính công cấp tỉnh, cấp xã, trên Hệ thống thông tin quản lý thuế va các phương ' 
tiện thông tin đại chúng; ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả hỗ trợ người 
nộp thuế kê khai, báo cáo, thực hiện nghĩa vụ thuế và nâng cao tuân thủ pháp luật: 
về thuế; : 

d) Cung cấp, chia sẻ thông tin người nộp thuế phục vụ công tác quản lý. 
thuế theo quy định; | 

đ) Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế và xử lý tra soát, điều chỉnh thông. | 
tin theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Xác nhận hoàn thành | |
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giao dịch trong trường hợp người nộp thuế hoàn thành giao dịch theo phương thức 

điện tử; 

e) Cung cấp thông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp 

thuế (bao gồm số tiền thuế, khoản thu khác nộp thừa), thông báo số tiền thuế nợ 

qua tài khoản giao dịch điện tử của người nộp thuế; 

g) Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật về 

trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong trường hợp gây thiệt hại trái pháp luật; 

h) Thực hiện giám định thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền nhằm xác định nghĩa vụ thuế phải nộp; 

1) Xây dung, van hanh hệ thống thông tin điện tử, ứng dụng công nghệ 

thông tin và chuyển đổi số trong quản lý thuế; bảo đảm an toàn dữ liệu, kết nối 

liên thông với hệ thống của các cơ quan nhà nước có liên quan; 

k) Thực hiện hạch toán kế toán tiền thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, 

tiền phạt do cơ quan quản lý thuế phải thu, đã thu, miễn, giảm, xóa nợ, hoàn trả 

theo quy định của pháp luật về kế toán và pháp luật về ngân sách nhà nước; 

1) Tổ chức thực hiện công tác thống kê thuế theo quy định của pháp luật; 

m) Quản lý thuế đối với các giao dịch xuyên biên giới, kinh tế số, thương 

mại điện tử, tài sản số và loại hình, giao dịch kinh tế mới phát sinh; 

n) Công chức quản lý thuế có nhiệm vụ và chịu trách nhiệm giải quyết hồ 

sơ thuế trong phạm vi hồ sơ, tài liệu, thông tin của người nộp thuế cung cấp, cơ 

sở dữ liệu quản lý thuế, thông tin của cơ quan nhà nước có thắm quyền cung cấp 

có liên quan đến người nộp thuế, kết quả áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý 

thuế, bảo đảm theo đúng chức trách, nhiệm vụ, tuân thủ quy định của pháp luật 

về thuế, quản lý thuế và quy định khác của pháp luật có liên quan, không chịu 

trách nhiệm về những nội dung trong các văn bản, giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ 

thuế đã được cơ quan, người có thẩm quyền khác chấp thuận, thấm định, phê 

duyệt hoặc giải quyết trước đó; 

0) Co quan quản lý thuế có trách nhiệm hỗ trợ người nộp thuế trong trường 

hợp người nộp thuế gặp khó khăn trong thực hiện thủ tục thuế. 

2. Quyền hạn của cơ quan quản lý thuế: 

a) Yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nghĩa 

vụ thuế, bao gồm cả thông tin đầu tư, chủ sở hữu, tài khoản ngân hàng, tài chính 

và giải trình liên quan đến khai, tính, nộp thuế, khoản thu khác; yêu cầu tổ chức, 

cá nhân liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác quản lý thuế, trao 

đổi thông tin với cơ quan thuế nước ngoài theo điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận 

quốc tế về thuế và phối hợp thực hiện nghĩa vụ thuế; mua và sử dụng thông tin,



46 

dữ liệu trong và ngoài nước phục vụ công tác quản lý thuế; sử dụng thông tin từ 
cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để thực hiện quản lý 
thuế và giải quyết thủ tục hành chính; 

b) Thực hiện kiểm tra thuế; ấn định thuế theo quy định; cưỡng chế thị hành 
quyết định hành chính về thuế; xử phạt vi phạm hành chính và công khai trường 
hợp vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng; áp dụng biện pháp ngăn chặn 
và bảo đảm xử phạt vi phạm theo quy định của pháp luật, bao gồm cả yêu cầu tar 
ngừng kinh doanh, yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh tạm dừng thực hiện thay 
đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tô hợp tác, 
hộ kinh doanh khi đang xử lý vi phạm thuế; ủy nhiệm thu thuế cho tổ chức, cá 
nhân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

3. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này. 

Điều 39. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan nhà 
nước, các cơ quan kiểm tra, giám sát, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ 
chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp trong quản lý thuế 

1. Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Thống nhất quản lý nhà nước về quản lý thuế, bảo đảm sự phối hợp chặt 
chẽ giữa cơ quan quản lý ngành và địa phương trong quản lý thuế; 

b) Gia hạn nộp thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt cho các đềi 
tượng, ngành, nghệ sản xuất, kinh doanh trong trường hợp khó khăn đặc biệt trong 
từng thời kỳ nhất định; 

c) Báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước về tình 
hình quản lý thuế theo yêu cầu. 

2. Bộ Tài chính có nhiệm vụ giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước 
về thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. 

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo phạm vi quản 
lý nhà nước có trách nhiệm sau đây: 

a) Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc triển khai chính sách thuế, quản lý 
thuế, thực hiện chuyển đồi số, chia sẻ thông tin, dữ liệu để phòng ngừa các hành 
vì trồn thuế, gian lận thuế, thất thu ngân sách trong các hoạt động kinh doanh trên 
nền tảng số, thương mại điện tử, dich vụ xuyên biên giới, các mô hình kinh doanh 
mới và các lĩnh vực kinh doanh khác; 

b) Kết nối, chia sẻ thông tin phục vụ quản lý thuế với cơ quan quản lý thuế 
bằng hình thức điện tử. 
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4. Hội đồng nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình, quyêt định nhiệm vụ thu ngân sách hăng năm và giám sát việc thực hiện 

pháp luật vê thuê tại địa phương. 

5. Uy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 

có nhiệm vụ sau đây: 

a) Chỉ đạo các cơ quan có liên quan tại địa phương phối hợp với cơ quan 

quản lý thuê lập dự toán và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu thuế, các khoản thu 

khác thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn; thực hiện kê biên tài sản, bán đấu giá 

tài sản đối với người nộp thuế bị cưỡng chế thì hành quyết định hành chính về 

quản lý thuế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đầu giá tài sản kê biên; 

b) Phối hợp với Bộ Tài chính, cơ quan quản lý thuế và cơ quan khác có 
thẳm quyền trong việc quản lý, thực hiện pháp luật về thuế; 

c) Xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tổ cáo liên quan đến 
việc thực hiện pháp luật về thuế theo thẳm quyền; 

d) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phí, lệ phí và thu khác của 

ngân s sách nhà nước không do cơ quan quản lý thuế quản lý thu thuộc thẳm quyền 

của Ủy ban nhân dân các cấp. 

6. Cơ quan nhà nước, tổ chức được giao quản lý thu đối với các khoản thu 

khác thuộc ngân sách nhà nước thực hiện tổ chức thu vào ngân sách nha nước 

theo quy định của pháp luật chuyên ngành và được áp dụng quy định về tính tiền 

chậm nộp, xử lý số tiền nộp thừa theo quy định của Luật này, kiến nghị cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền thực hiện các biện pháp cưỡng chế quy định tại các điểm 

c, d,h khoản 1 Điều 49 của Luật này, bao gồm: 

a) Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính do cơ quan nhà nước, tổ chức 

được giao quản lý thu thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính; 

b) Tiền nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử 

dụng tài sản công từ việc quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công vào mục đích 

kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, xử lý tài sản công sau khi thực hiện 

nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí; 

c) Tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện; 

d) Thu viện trợ; 

đ) Tiền chậm nộp các khoản thu thuộc khoản này; 

e) Các khoản thụ khác theo quy định của pháp luật. 

7. Cơ quan nhà nước, tổ chức được giao thu phí, lệ phí thực hiện tổ chức 

thu vào ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Phi và lệ phi; được áp dụng
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quy định về tính tiền chậm nộp, xử lý số tiền nộp thừa theo quy định của Luật 
này, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các biện pháp cưỡn 
chế quy định tai các điểm c, d, h khoản 1 Điều 49 của Luật này. 

8. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin người nộp thuê 
cho cơ quan quản lý thuế thông qua phương thức điện tử: 

a) Cơ quan cấp các loại giấy chứng nhận, giấy phép có nhiệm vụ cung cấp 
thông tin về nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giây chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký tộ 
hợp tác, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, thông tin về chủ sở hữu, giá 
phép hành nghề, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy chứng nhận thay đổi nội 
dung đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân và cung cấp thông tin khác theo 
yêu cầu của cơ quan quản lý thuế; 

b) Kho bạc Nhà nước cung cấp thông tin về số tiền thuế, khoản thu khác, 
tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp, đã hoàn của người nộp thuế; 

c) Cơ quan quản lý nhà nước về nhà, đất cung cấp thông tin về hiện trạng sử 
dụng đất, sở hữu nhà của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; 

d) Cơ quan công an cung cấp, trao đồi thông tin khi phát hiện người nộp 
thuế có hành vi vi phạm có dau hiệu tội phạm trong lĩnh vực thuế; cung cấp thông 
tin về xuất cảnh, nhập cảnh và thông tin về đăng ký, quản lý phương tiện giao 
thông của người nộp thuế; | 

đ) Co quan quan lý nhà nước về thương mại cung cấp thông tin về à chính 
sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh của Việt Nam và nước 
ngoài; thông tin về quản lý thị trường: 

e) Tòa án cung cấp, trao đồi thông tin về việc giải quyết phục hồi, phá sản 
người bị Tòa án tuyên bố hoặc hủy bó quyết định tuyên bố là đã chết hoặc đã 
mất tích hoặc mat năng lực hành vi dân sự, thông tin về thừa kế theo pháp luật 
về dân sự; 

8) Cơ quan nha nước cung cấp đầy đủ, kỊp thời, chính xác thông tin thec 
yêu cầu của cơ quan thuế dé thực hiện các thỏa thuận quốc tế hoặc điều ước quốc 
tế về thuế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc là 
bên ký kết. 

9. Nhiệm vụ, quyên hạn của Kiêm toán nhà nước: 

a) Thực hiện kiểm toán đối với hoạt động của cơ quan quản lý thuế theo 
quy định của pháp luật về kiểm toán nhà nước, pháp luật về thuế và quy định khác 
của pháp luật có liên quan; 
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b) Trường hợp Kiểm toán nhà nước trực tiếp kiểm toán người nộp thuế theo 

quy định của Luật Kiểm toán nhà nước có nội dung kiến nghị về nghĩa vụ thuế và 

khoản thu khác phải nộp ngân sách nhà nước của người nộp thuế thì Kiểm toán 

nhà nước có trách nhiệm xác định hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý thuế 

của người nộp thuế và gửi biên bản hoặc báo cáo kiểm toán cho người nộp thuế 

và người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện kiến nghị theo biên bản, báo cáo kiểm 

toán của Kiểm toán nhà nước. Cơ quan quản lý thuế căn cứ hành vi vi phạm hành 

chính của người nộp thuế tại văn bản do Kiểm toán nhà nước lập và gửi cho cơ 

quan quản lý thuế để tiền hành xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo 

quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật này. Trường hợp người nộp 

thuế không đồng ý với kiến nghị của Kiểm toán nhà nước thì người nộp thuế có 

quyền khiếu nại kiến nghị của Kiểm toán nhà nước; 

c) Trường hợp Kiểm toán nhà nước không trực tiếp kiểm toán đối với người 

nộp thuế mà thực hiện kiểm toán tại cơ quan quản lý thuế có nội dung kiến nghị 

nêu trong báo cáo kiểm toán liên quan đến nghĩa vụ thuế và khoản thu khác phải 

nộp ngân sách nhà nước của người nộp thuế thì Kiểm toán nhà nước có trách 

nhiệm xác định hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý thuế của người nộp thuế 

và gửi bản trích sao các văn bản có kiến nghị liên quan đến nghĩa vụ thuế và khoản 

thu khác phải nộp cho người nộp thuế đề thực hiện. Cơ quan quản lý thuế có trách 

nhiệm tổ chức thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. Trường hợp người 

nộp thuế không đồng ý với nghĩa vụ thuế và khoản thu khác phải nộp thì người 

nộp thuế có văn bản đề nghị cơ quan quản lý thuế, Kiểm toán nhà nước xem xét 

lại nghĩa vụ thuế và khoản thu khác phải nộp. Căn cứ đề nghị của người nộp thuế, 

Kiểm toán nhà nước chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý thuế thực hiện việc xác 

định chính xác nghĩa vụ thuế và khoản thu khác của người nộp thuế và chịu trách 

nhiệm theo quy định của pháp luật. 
r 

10. Nhiệm vụ, quyền han của co quan thanh tra: 

a) Thực hiện thanh tra hoạt động của cơ quan quản lý thuế theo quy định 

của pháp luật về thanh tra, pháp luật về thuế và quy định khác của pháp luật có 

liên quan; 

b) Trường hợp cơ quan thanh tra trực tiếp thanh tra người nộp thuế theo 

quy định của Luật Thanh tra có nội dung kết luận về nghĩa vụ thuế và khoản thu 

khác phải nộp ngân sách nhà nước của người nộp thuế thì cơ quan thanh tra có 

trách nhiệm xác định hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý thuế của người nộp 

thuế và gửi biên bản, kết luận hoặc quyết định xử lý sau thanh tra cho người nộp 

thuế và người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện kết luận hoặc quyết định xử lý 

sau thanh tra của cơ quan thanh tra. Cơ quan quản lý thuế căn cứ hành vi vi phạm 

hành chính của người nộp thuế tại văn bản do cơ quan thanh tra lập và gửi cho cơ
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quan quan lý thuế dé tiền hành xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo 
quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật này. Trường hợp người nộp 
thuế không đồng ý với kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra và việc xác định 
hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý thuế của cơ quan thanh tra thì người nộ 
thuế có quyền khiếu nại kết luận, quyết định của cơ quan thanh tra; 

c) Trường hợp cơ quan thanh tra không trực tiếp thanh tra đối với người 
nộp thuế mà thực hiện thanh tra tại cơ quan quản lý thuế có nội dung kiến nghị 
nêu trong kết luận thanh tra hoặc quyết định xử lý sau thanh tra liên quan đến 
nghĩa vụ thuế và khoản thu khác phải nộp ngân sách nhà nước của người nộp thuê 
thì cơ quan thanh tra có trách nhiệm xác định hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản 
lý thuế của người nộp thuế và gửi bản trích sao có kết luận hoặc quyết định xử lý 
sau thanh tra liên quan đến nghĩa vụ thuế và khoản thu khác phải nộp cho người 
nộp thuế đề thực hiện. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm tổ chức thực hiện kết 
luận hoặc quyết định xử lý sau thanh tra của cơ quan thanh tra. Trường hợp người 
nộp thuế không đồng ý với nghĩa vụ thuế và khoản thu khác phải nộp thì người 
nộp thuế có văn bản đề nghị cơ quan quản lý thuế, cơ quan thanh tra xem xét lại 
nghĩa vụ thuế, khoản thu khác phải nộp. Căn cứ đề nghị của người nộp thuế, od 
quan thanh tra chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý thuế thực hiện việc xác định 
chính xác nghĩa vụ thuế, khoản thu khác của người nộp thuế và chịu trách 
nhiệm theo quy định của pháp luật. 

11. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 
han của mình có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, giải quyết tin báo, tổ giác tội phạm 
và kiến nghị khởi tố, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh tội 
phạm trong lĩnh vực thuế theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả xử lý 
cho cơ quan quần lý thuế. 

12. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước có thầm quyền trong kiểm 
tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về thuế, phí, lệ phí: 

a) Thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về thuế, phí, lệ phí 
đối với cơ quan quản lý thuế các cấp và tổ chức thu phí, lệ phí theo quy định của 
pháp luật kiểm tra chuyên ngành; 

b) Tổ chức kiểm tra, giám sát theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất, tổng thể 
hoặc chuyên dé tại trụ sở cơ quan kiểm tra hoặc tại đơn vị được kiểm tra, giám sát; 

c) Ban hành quyết định kiểm tra bằng văn bản, lập biên bản kiểm tra và 
tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật kiểm tra chuyên ngành; 

d) Yêu cầu đơn vị được kiểm tra, giám sát và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên 
quan giải trình cung cấp day đủ, đúng thời hạn hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác 
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kiểm tra, giám sát va chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung 

thực của thông tin được cung cấp. 

13. Nhiệm vụ, quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 

a) Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nghiêm chỉnh thì hành 

pháp luật về thuế: 

b) Thực hiện giám sát, phản biện xã hội về thuế; phản ánh, kiến nghị với cơ 

quan nhà nước xem xét, giải quyết các van đề về thuê theo quy định của pháp luật. 

14. Các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã 

hội - nghề nghiệp có nhiệm vụ phối hợp với cơ quan quản lý thuê trong việc tuyên 

truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về thuế đến các hội viên và cung cấp thông 

tin liên quan đến việc quản lý thuế. 

15. Chính phủ quy định chi tiết Điều này và các nội dung sau: nội dung, 

hình thức, phạm vi, thời hạn cung cấp thông tin, trách nhiệm, quyên hạn của các 

bền liên quan trong việc chia sẻ, kết nối thông tin phục vụ quản lý thuế. 

Điều 40. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức, cá nhân 

khác trong quản lý thuế 

1. Cơ quan thông tin, báo chí có nhiệm vụ, quyền hạn sau: 

a) Tuyên truyền, phố biến chính sách, pháp luật về thuế, nêu gương tổ chức, 

cá nhân thực hiện tốt pháp luật về thuế, phản ánh và phê phán các hành vi vi phạm 

pháp luật về thuế; 

b) Phối hợp với các cơ quan quản lý thuế trong việc đăng tải, cung cấp 

thông tin theo quy định của pháp luật. 

2. Tổ chức tín dụng, chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng 

dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có nhiệm vụ, 

quyền hạn sau: 

a) Phối hợp với cơ quan quan ly thuế, Kho bạc Nhà nước trong việc thực 

hiện nộp thuế, khoản thu khác điện tử, hoàn thuế điện tử cho người nộp thuế; xử 

lý, đối soát dữ liệu về nộp thuế, khoản thu khác điện tử, hoàn thuế điện tử; truyền, 

nhận chứng từ nộp thuế điện tử, chuyển tiền vào ngân sách và gửi thông tin cho 

cơ quan quản lý thuế đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật; 

không được hủy lệnh chuyển tiền sau khi thông tin nộp thuế đã được chuyển đến 

cơ quan quản lý thuế; hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình thực hiện nộp thuế 

điện tử; bảo mật thông tin của người nộp thuế, người khai hải quan theo quy định 

của pháp luật; |
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b) Dinh kỳ cung cấp thông tin về số hiệu tài khoản thanh toán theo mã s 
thué của người nộp thuế khi mở, đóng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứn 
dịch vụ thanh toán được mở tài khoản thanh toán; 

U
G
 

c) Thực hiện kết nối, chia sẻ các thông tin liên quan đến giao dịch và cá 
thông tin khác của người nộp thuế de phục vụ quản lý thuế; cung cấp các thông 
tin, cac giao dich bat thường, cung cấp đây đủ, kịp thời, chính xác thông tin theo 
yêu cầu của cơ quan thuế dé thực hiện các điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quée 
tế về thuế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc 1a 
bên ký kết theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế; 

o
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d) Tiếp nhận các quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài 
khoản, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định 
hành chính về quản lý thuế bằng phương thức điện tử; trích tiền để nộp thuế, 
khoản thu khác từ tài khoản của người nộp thuế, phong tỏa tài khoản của người 
nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo đề 
nghị của cơ quan quản lý thuế; 

đ) Trường hợp người nộp thuế có bảo lãnh về tiền thuế phải nộp, tiền chậm 
nộp, tiền phạt và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của 
Luật này nhưng người nộp thuế không nộp đúng thời hạn thì tổ chức bảo lãnh phải 
chịu trách nhiệm nộp đủ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác 

thuộc ngân sách nhà nước thay cho người nộp thuế trong phạm vi bảo lãnh đã thỏa 
thuận tại hợp đồng, thỏa thuận, cam kết và thời hạn bảo lãnh; 

e) T6 chức cung ứng dich vụ thanh toán (không bao gồm Ngân hàng Nhà 
nước) cung cấp thông tin về hàng hóa nhập khẩu được thế chấp làm tài sản bảo 

đảm các khoản vay theo yêu cầu của cơ quan hải quan; 

g) Trường hợp bên nhận bảo đảm (không bao gồm Ngân hàng Nhà nước) 

bán tài sản bảo dam đề xử lý nợ theo quy định của pháp luật về xử lý tài sản bảo 

đảm và pháp luật về các tổ chức tín dụng thì bên nhận bảo đảm hoặc người mua 
theo thỏa thuận theo pháp luật về dân sự có trách nhiệm kê khai, nộp đầy đủ các 

nghĩa vụ thuế liên quan đến giao dịch xử lý tài sản bảo đảm thay cho bên bảo đảm. 

Trường hợp bán tài sản bảo đảm là hàng hoá nhập khẩu thuộc đối tượng 

miễn thuế, không chịu thuế thì bên bán tài sản bảo đảm hoặc người mua theo thỏa 

thuận theo pháp luật về dân sự có trách nhiệm kê khai, nộp đầy đủ các nghĩa vụ 

thuế liên quan đến tài sản bảo đảm thay cho bên bảo đảm; 

h) Đối với số tiền thuế, khoản thu khác chậm nộp hoặc nộp không đầy đủ 
vào ngân sách nhà nước do lỗi của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức 

cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán dẫn đến người nộp thuế bị tính tiền chậm 

nộp thì tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian 
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thanh toán có trách nhiệm thanh toán tiền chậm nộp cho người nộp thuế theo quy 

định của Luật này; 

i) Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có trách nhiệm phối hợp 

với cơ quan quản lý thuế trong công tác thu thuế. 

3. Các tô chức, cá nhân khác có nhiệm vụ, trách nhiệm và quyên hạn sau: 

a) Cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định người nộp thuế, nghĩa vụ 

thuế, cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản 

lý thuế dé thực hiện các điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế về thuế mà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết theo đề nghị 

của cơ quan quản lý thuế; 

b) Phối hợp với cơ quan quản lý thuế trong việc thực hiện các quyết định 

xử phat vi phạm hành chính về quan lý thuế; 

c) Tố giác hành vi vi phạm pháp luật về thuế đến cơ quan quản lý thuế hoặc 

cơ quan nhà nước có thẳm quyền; 

d) Vêu cầu người bán hàng, người cung cấp dịch vụ phải giao hóa đơn, 

chứng từ bán hàng hóa, dịch vụ đúng số lượng, chủng loại, giá trị thực thanh toán 

khi mua hàng hóa, dịch vụ; 

đ) Người được uỷ quyền, bảo lãnh hoặc nộp thuế thay cho người nộp thuế 

có trách nhiệm cung cấp thông tin về hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu cho cơ quan 

quản lý thuế để làm căn cứ ấn định thuế theo quy định tại Điều 25 của Luật này; 

e) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến người nộp thuế có | 

trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý thuế bằng văn 

bản giấy hoặc văn bản điện tử theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế; 

g) Tổ chức quản lý nền tảng thương mại điện tử, tổ chức cung cấp dịch vụ 

tài sản số, tổ chức cung cấp dịch vụ logistic, các tổ chức thẻ quốc tế, tổ chức nước 

ngoài cung cấp dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán, dịch vụ xử lý 

giao dịch điện tử cho các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam có trách nhiệm cung cấp 

thông tin định kỳ hoặc theo yêu cầu cho cơ quan quản lý thuế; 

h) Tổ chức, cá nhân chỉ trả thu nhập cung cấp thông tin về chi trả thu nhập 

và số tiền thuế khấu trừ của người nộp thuế, số tiền thuế, khoản thu khác đã kê 

khai thay, nộp thay cho cơ quan quản lý thuế theo quy định của Chính phủ; 

1) Bên thứ ba đang có khoản nợ hoặc giữ tiền, tài sản khác của đối tượng bị 

cưỡng chế cung cấp thông tin về khoản nợ hoặc khoản tiền, tài sản khác đang nắm 

giữ của đối tượng thuộc diện cưỡng chế và có trách nhiệm nộp tiền thuế nợ thay 

cho đối tượng bị cưỡng chế;
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k) Co quan, tổ chức thu tiền bán đấu giá có trách nhiệm cung cấp thông tin 
về tên hàng, số lượng, trị giá đã được kê biên, bán đầu giá cho cơ quan hải quan 
dé thực hiện ân định thuê đôi với hàng hóa nhập khâu chưa hoàn thành thủ tục hải 
quan bị cơ quan hải quan kê biên, bán dau giá dé cưỡng chế thi hành quyết định 
hành chính về quản lý thuế trong lĩnh vực hải quan, hàng hóa thuộc đối tượng 
miễn thuế, không chịu thuế bị kê biên, bán đấu giá theo quyết định của cơ quan 
có thẩm quyền, ban án, quyết định của Tòa án thuộc đối tượng phải nộp thuế; 

1) Trường hợp tổ chức bán đấu giá thực hiện việc bán tài sản bảo đảm de 
xu ly nghia vu cua người nộp thuế, nếu quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đã 

| 
được chuyển sang tổ chức bán đấu giá thì tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm kệ 
khai, nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác thuộc ngân sách 

nhà nước phát sinh từ tài sản bảo đảm. Nêu tài sản bảo đảm vẫn thuộc quyền sở 
hữu, quyền sử dụng của người nộp thuế thì tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm 
khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế, khoản thu khác của người nộp thuế liên quan 
đến tài sản bảo đảm theo quy định. Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm kê khai 
nộp đầy đủ nghĩa vụ thuế có liên quan đến tài sản bảo đảm là hàng hóa nhập khâu 
thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế theo quy định thay người nộp thuế. 

4. Trường hợp các tổ chức quy định tai các điểm a, b, c, d, d và e khoản 3 
Điều này phát hiện sai, sót cần điều chỉnh đối với thông tin đã trao đổi, cung cấp 
giữa các cơ quan thì gửi hồ so tra soát, điều chỉnh thông tin theo quy định. 

5, Đại lý thuế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế: 

a) Đại lý thuế là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định 

của pháp luật, có ít nhất 02 người có đủ tiêu chuẩn kinh doanh dịch vụ tư vấn thuế, 
làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp, thực hiện các dịch vụ làm thủ tục về thuế 
theo thỏa thuận với người nộp thuế; 

b) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế là cá 

nhân có đủ tiêu chuẩn kinh doanh dịch vụ tư vấn thuế và hoạt động theo quy định 

của pháp luật, thực hiện các dịch vụ làm thủ tục về thuế theo thỏa thuận với người 

nộp thuế; 

c) Dịch vụ do đại lý thuế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh dịch vụ làm 
thủ tục về thuế cung cấp cho người nộp thuế theo hợp đồng bao gồm: thủ tục đăng 
ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm - 
thuế, hoàn thuế và các thủ tục về thuế khác thay người nộp thuế; dịch vụ tư vấn 

thuế; dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; 

d) Đại lý thuế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về 
thuế có quyền, nghĩa vụ sau: tuân thủ quy định của Luật này, pháp luật về thuế và 
quy định khác của pháp luật có liên quan trong hoạt động hành nghề dịch vụ làm 

1 1 ,
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thủ tục về thuế; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu trách nhiệm trước người 

nộp thuế về nội dung dịch vụ đã cung cấp. . 

6. Đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện theo quy định của pháp luật về 

hải quan. 

7. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý hoạt động kinh doanh dịch 

vụ làm thủ tục về thuế. 

8. Chính phủ quy định chỉ tiết các nội dung sau: nhiệm vụ, quyền hạn của 

cơ quan thông tin, báo chí và tổ chức tín dụng, chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài, 

tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh 

toán, tô chức cung ứng dịch vụ thanh toán trực tuyến và nội dung, hình thức, 

phương thức và thời hạn cung cấp thông tin trong việc chia sẻ, kết nối thông tin 

phục vụ quản lý thuế quy định tại Điều này; tiêu chuẩn kinh doanh dịch vụ làm 

thủ tục về thuế. 

Chương VII 

KHIẾU NẠI, TÔ CÁO, GIẢI QUYẾT TRANH CHAP 

Điều 41. Khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp về thuế 

1. Người nộp thuế, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại với cơ quan có thẩm 

quyền đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan quản lý 

thuế, người có thẩm quyền của cơ quan quản lý thuế khi có căn cứ cho rằng quyết 

định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp 

pháp của mình. Người khiếu nại được biết trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại 

trên Hệ thống thông tin quản lý thuế theo quy định của pháp luật. 

2. Cá nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về thuế của người 

nộp thuế, công chức quản lý thuế hoặc tổ chức, cá nhân khác. 

3. Thắm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện 

theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

4. Tranh chấp về thuế có yếu tố nước ngoài giữa người nộp thuế là tổ chức, 

cá nhân nước ngoài hoặc Việt Nam với cơ quan quản lý thuế Việt Nam, liên quan 

đến nghĩa vụ thuế phát sinh tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài có thể được giải 

quyết thông qua: 

a) Trình tự, thủ tục khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại; 

b) Trình tụ, thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính;
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c) Cơ chế giải quyết tranh chấp được quy định tại hợp đồng, thỏa thuận và 
cam kết bảo lãnh của Chính phủ và điều ước quốc tế về thuế, điều ước quốc é 
khác mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký 
kết (nếu có). | 

Diéu 42. Trach nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý thuế trong 
việc giải quyết khiếu nại về thuế 

1. Cơ quan quản lý thuế nhận được khiếu nại về việc thực hiện pháp luật về 
thuế có quyền yêu cầu người khiếu nại cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việ 
khiếu nại; nếu người khiếu nại từ chối cung cấp hồ sơ, tài liệu thì có quyền từ chối 
xem xét giải quyết khiếu nại. ¡ 

2. Cơ quan quan lý thuế phải hoàn trả số tiền thuế, khoản thu khác, tiền 
chậm nộp, tiền phạt thu không đúng cho người nộp thuế, bên thứ ba trong thời 
hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử lý của cơ quan có thầm quyền. 

3. Đối với vụ việc khiếu nại phức tap, thủ trưởng cơ quan quản lý thuế là 
người giải quyết khiếu nại thực hiện tham vấn các cơ quan, tổ chức có liên quan, 
bao gồm cả khiếu nại lần đầu. Khi thực hiện việc tham vấn, thủ trưởng cơ quan 
quan ly thué phai ban hanh quyét dinh thanh lập Hội đồng tham van. Hội đồng 
tham vấn hoạt động theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số. Kết quả biểu 
quyết là cơ sở đề thú trưởng cơ quan quản lý thuế tham khảo khi ra quyết định xu 
lý khiếu nại. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế là người ra quyết định và chịu trách 
nhiệm về quyết định xử lý khiếu nại. 

Điều 43. Khởi kiện 

Việc khởi kiện đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ 
quan quản lý thuế, người có thẳm quyền của cơ quan quản lý thuế, cơ quan nhà 
nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính. 

Chương VIH | 

XU LÝ VI PHAM HANH CHÍNH VE QUAN LÝ THUÊ VÀ CƯỠNG 
CHE THI HANH QUYẾT ĐỊNH HANH CHÍNH VE QUAN LÝ THUẾ 

Mục 1 

XU LÝ VI PHAM HANH CHÍNH VE QUAN LÝ THUÊ 

Điều 44. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về quần lý thuế 

1. Việc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế được thực hiện theo 

quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 
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2. Trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế: 

a) Trường hợp người nộp thuế có hành vi khai sai quy định tại khoản 2 Điều 

45 của Luật này nhưng đã khai bổ sung hồ sơ khai thuế và đã tự giác nộp đủ số 

tiền thuế phải nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, 

cơ quan có thẩm quyền khác công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở 

người nộp thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế phát hiện không qua kiểm tra 

thuế tại trụ sở của người nộp thuế hoặc trước khi cơ quan có thẩm quyền khác 

phát hiện; cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nộp hồ sơ 

quyết toán thuế thu nhập cá nhân mà có phát sinh số tiền thuế được hoàn và các 

trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính khác quy định tại Luật này, quy 

định khác của pháp luật có liên quan và các trường hợp khác theo quy định của 

Chính phủ; 

b) Trường hợp người nộp thuế có hành vi khai sai quy định tại khoản 3 

Điều 45 của Luật này nhưng đã khai bố sung trước thời điểm cơ quan hải quan 

thông báo việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan đối với hàng hóa đang làm thủ 
tục hải quan; người nộp thuế khai bổ sung trong thời hạn 60 ngày ké từ ngày 

thông quan và trước thời điểm quyết định thanh tra, kiểm tra đối với hàng hóa 

đã thông quan, kiểm tra sau thông quan và các trường hợp khác theo quy định 

của Chính phủ. 

3. Việc áp dụng mức phạt tiền trong : xử phat vi phạm hành chính về quan 

lý thuế được thực hiện như sau: 

a) Phat 10% tính trên số tiền thuế khai thiéu số tiền thuế phải nộp hoặc số 
tiền thuế khai tăng trong trường hợp được miễn, giảm, hoàn, không thu thuế đối 

với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều 45 của Luật này; 

“ ..b) Phat 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc số 
tiền thuế khai tăng trong trường hợp được miễn, giảm, hoàn, không thu thuế đối 

với hành vi quy định tại khoản 2 và điểm b, điểm c khoản 3 Điều 45 của Luật này; 

c) Phat từ 01 lần đến 03 lần số tiền thuế trồn đối với hành vi quy định tại 
khoản 4 Điều 45 của Luật này. 

4. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính về quản lý thuế thì mức 

phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Riêng đối với 

hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được 

miễn, giảm, hoàn, không thu và hành vi trồn thuế thì mức phạt tiền không phân 
biệt giữa tổ chức và cá nhân.
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5. Trường hợp người nộp thuế bị ấn định thuế theo quy định tại Điều 24 và 
Điều 25 của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm có thể b 
xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo quy định của Luật này. 

.
—
¬
.
 

6. Trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý thuế đến mức phải truy cứu 
trách nhiệm hình sự thì thực hiện theo quy định của pháp luật về hình sự. 

7. Đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế thì thời hiệu xử phạt là 02 năm; 
Đối với hành vi trồn thuế chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi 
khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn| 
giảm, hoàn, không thu thì thời hiệu xử phạt là 05 năm. Thời điểm dé tính thời 
hiệu xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý 
vi phạm hành chính. 

8. Quá thời hiệu xử phạt' vi phạm hành chính về quản lý thuế thì người nộp 
thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn| 
số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu không đúng, tiền chậm nộp vad 
ngân sách nha nước trong thời hạn 10 năm trở về trước kế từ ngày phát hiện hành 
vi vi phạm. Trường hợp người nộp thuế không đăng ký thuế thì phải nộp đủ số 
tiền thuế thiểu, số tiền thuế trồn, tiền chậm nộp cho toàn bộ thời gian trở về trước 
ké từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. 

9. Người nộp thuế bị phạt tiền do vi phạm hành chính về quản lý thuế mà 
bị thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 21 Điều 4 cud 
Luật này thì được miễn tiền phạt. Tổng số tiền miễn phạt tối đa không quá giá 
trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại. Không miễn tiền phạt vi phạm hành chính về 
quản lý thuế đối với các trường hợp đã thực hiện xong quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính về quản lý thuế của cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền. 

10. Chính phủ quy định chỉ tiết Điều này. 

Điều 45. Hành vi vi phạm trong lĩnh vực quần lý thuế 

1. Hành vi vi phạm thủ tục thuế, hóa đơn, chứng từ điện tử. 

2. Hành vi khai sai căn cứ tính thuế hoặc xác định sai trường hợp được 
miễn, giảm, hoàn thuế hoặc sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp không 
thuộc lỗi của người mua dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế 
được miễn, giảm, hoàn nhưng các nghiệp vụ hình tế nay đã được ghi nhận, phản 

ánh day đủ trên hệ thống số kế toán. 

3. Người nộp thuế khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số 

tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu nhưng không thuộc các trường hợp quy định tại điểm e, điểm g khoản 4 Điều 
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nay và điểm b khoản 2 Điều 44 của Luật này thì ngoài việc nộp đủ số tiền thuế, 

tiền chậm nộp, người nộp thuế còn bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế 

trong trường hợp sau đây: 

a) Người nộp thuế tự phát hiện và khai bổ sung sau thời điểm cơ quan hải 

quan thông báo việc kiểm tra trực tiếp hỗ sơ hải quan đối với hàng hóa đang làm 

thủ tục hải quan hoặc sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước thời . 

điểm quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, kiểm tra đối với hàng hóa đã 

thông quan; 

b) Cơ quan hải quan phát hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan; phát 

hiện khi kiểm tra sau thông quan, thanh tra, kiểm tra đối với hàng hóa đã thông 

quan và cá nhân, tổ chức vi phạm đã tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách nộp 

đủ số tiền thuế phải nộp theo quy định; 

c) Trường hợp không thuộc điểm a và điểm b khoản này mà người nộp thuế 

tự nguyện nộp đủ số tiền thuế phải nộp theo quy định. 

4. Hành vi trồn thuế: 

a) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ 

khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết 

thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của Luật này dẫn đến thiếu số 

tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn; 

b) Không ghi chép, ghi nhận trong số kế toán các khoản thu liên quan đến 

việc xác định số tiền thuế phải nộp; 

c) Không lập hóa đơn và không kê khai thuế khi bán hàng hóa, dich vu theo 

quy định của pháp luật hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hang thấp hơn giá trị 

thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán để khai thuế; 

d) Sử dung hóa don, chứng từ không hợp pháp, sử dung không hợp pháp 

hóa đơn, chứng từ để hạch toán hàng hóa, dịch vụ mua vào trong hoạt động phát 

sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được 

miễn, số tiên. thuế được giảm hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, số tiền thuế 

được hoàn, số tiền thuế không phải nộp; 

ở) Sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao dịch hoặc 

giá trị giao dịch thực tế để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được 
miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế không phải nộp; 

e) Khai sai với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà cá nhân, tổ chức 
vi phạm không tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải 

nộp theo quy định;
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g) Cố ý không kê khai hoặc khai sai về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu; 

h) Cấu kết với người gửi hang dé nhập khẩu hàng hóa nhằm mục đích 
trồn thuế; | 

i) Sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn 
thuê không đúng mục đích quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích 

sử dụng với cơ quan quản lý thuế; 

k) Người nộp thuế có hoạt động kinh doanh trong thời gian ngừng, tạm 

ngừng hoạt động kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan quản lý thuế; 

1) Người nộp thuế không bị xử phạt về hành vi trén thuế mà bị xử phạt về 
hành vi vi phạm thủ tục thuế đối với trường hợp sau đây: không nộp hồ sơ đăng 
ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày 

hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế 
nhưng không phát sinh số tiền thuế phải nộp; nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể 

từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai 

thuế có phát sinh số tiền thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, 
tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố 

quyết định kiểm tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành 

vi chậm nộp hồ sơ khai thuế. 

5. Chính phủ quy định chỉ tiết Điều này. 

Điều 46. Xử ly hành vi vi phạm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân. | 

hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dich vu thanh đoán, tổ chức cung ứng 

dịch vụ trung gian thanh toán, người bảo lãnh nộp tiền thuế, tổ chức, cá nhân 

có liên quan trong lĩnh vực quản lý thuế 

1. Tổ chức tín dụng, chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng 

dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không thực 

hiện trách nhiệm trích chuyên tiền từ tài khoản của người nộp thuế vào tài khoản . 
của ngân sách nhà nước đôi với sô tiên thuê nợ phải nộp của người nộp thuê theo | 

yêu cầu của cơ quan quản lý thuế thì bị phạt số tiền tương ứng với số tiền không 

trích chuyển vào tài khoản của ngân sách nhà nước, trừ trường hợp các tài khoản 
của người nộp thuế không còn số dư hoặc đã trích chuyên toàn bộ số dư tài khoản 

của người nộp thuế vào tài khoản của ngân sách nhà nước nhưng vẫn không đủ số | 

tiền thuế nợ mà người nộp thuế phải nộp. 

2. Người bảo lãnh không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người nộp thuế | 

trong trường hợp người nộp thuế không nộp thuế thì người bảo lãnh phải thực 

hiện nghĩa vụ của người nộp thuế trong phạm vi bảo lãnh.
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3. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện pháp luật về thuế quy 

định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này có hành vi thông đồng, bao che người nộp 

thuế trồn thuế, không thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành 

chính về quản lý thuế thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi 

phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

4. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện pháp luật về 

thuế quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này không thực hiện trách nhiệm 

của mình theo quy định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm 

mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy 

định của pháp luật. 

5. Chính phủ quy định chỉ tiết Điều này. 

Điều 47. Tham quyền xử phạt vi phạm hành chính về quan lý thuế 

1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đồi với hành vi vi phạm thủ tục 

thuế được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

‘2. Thủ trưởng cơ quan quan lý thuế có thẳm quyền ra quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điều 45 và Điều 46 của Luật này. 

Mục2 

CƯỠNG CHE THI HANH QUYẾT ĐỊNH HANH CHÍNH 

VE QUAN LÝ THUÊ 

Điều 48. Trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về 

quan lý thuế 

1. Người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kế từ ngày hết thời hạn nộp 
theo quy định. 

2. Người nộp thuế có tiền thuế nợ khi hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế. 

3. Người nộp thuế có tiền thuế nợ nhưng không hoạt động tại địa chỉ đã 

đăng ký hoặc có hành vi phát tán tài sản. I 

4. Người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính về quản lý thuế theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính về quản lý thuế, trừ trường hợp được hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành 
quyết định xử phạt. - 

5. Người nộp thuế đã bị xử phạt hành chính về hành vi không chấp hành 
quyết định kiểm tra thuế nhưng tiếp tục không chấp hành quyết định kiểm tra thuế.
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6. Chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế đối với khoản nợ của người 
nộp thuế được cơ quan quản lý thuế không tính tiền chậm nộp theo quy định; được 
nộp dan tiền thuế nợ trong thời hạn không quá 12 tháng kế từ ngày cơ quan 4 
thẩm quyền ban hành văn bản chấp nhận nộp dan tiền thuế nợ và trong thời gian 
thư bảo lãnh có hiệu lực. Việc nộp dan tiền thuế nợ được thủ trưởng cơ quan quản 
lý thuế xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế và phải có bảo lãnh của tổ 
chức tín dụng. 

7. Không thực hiện biện pháp cưỡng chế đối với người nộp thuế có nợ phí 
hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh. 

8. Cơ quan thuế không thực hiện biện pháp cưỡng chế đối với số tiền thuế 
nợ được bù trừ qua hoàn thuế mà cơ quan thuế đang làm thủ tục bù trừ cho người 
nộp thuế. 

9. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế căn cứ tình hình thực tế dé quyết định 
trường hợp thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quan lý thuế. 

10. Chính phủ quy định chỉ tiết Điều nay. 

Điều 49. Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quần 
lý thuế | 

1. Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế 
bao gồm: 

a) Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định 
hành chính về quan lý thuế tại tổ chức tin dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 
phong tỏa tai khoản; 

b) Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập; 

c) Dùng làm thủ tục hai quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 

d) Ngừng sử dụng hóa đơn; 

đ) Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định 
hành chính về quản lý thuế do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang năm giữ; 

e) Kê biên tài sản, bán đầu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật; 

g) Nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản; 

h) Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giây chứng nhận đăng ký tô 

hợp tác, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt 
động, giấy phép hành nghề, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn 
phòng đại diện, giấy chứng nhận đăng ký địa diém kinh doanh, đăng ký hoặc giây 

phép hoạt động kinh doanh nền tảng thương mại điện tử. | | 

| 
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2. Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế 

quy định tại khoản 1 Điều này chấm dứt hiệu lực kể từ khi: 

a) Số tiền thuế nợ bị cưỡng chế đã được nộp đủ vào ngân sách nhà nước; 

b) Cơ quan quản lý thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn 

bản miễn, giảm, không thu, nộp dần, gia hạn, không tính tiên chậm nộp; 

c) Cơ quan nhà nước có thắm quyền ban hành văn bản đề nghị chấm dứt 

hiệu lực của quyết định cưỡng chế; 

d) Người nộp thuế đã chấp hành quyết định kiểm tra thuế đối với trường 
hợp quy định tại khoản 5 Điều 48 của Luật này. 

3. Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế 
phải được gửi cho người nộp thuế bị cưỡng chế và các tổ chức, cá nhân có liên 
quan. Trường hợp có đầy đủ cơ sở hạ tang điện tử dé phục vụ truyền nhận điện tử 

thì các quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế được gửi bằng 
phương thức điện tử đến người nộp thuế và.các tổ chức, cá nhân có liên quan dé 

tổ chức thi hành. 

4. Cơ quan quản lý thuế khi nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản đối 

với người nộp thuế thuộc trường hợp bị cưỡng chế theo quy định không phải nộp 

lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản. 

5. Chính phủ quy định chỉ tiết Điều này và trình tự thực hiện các biện pháp 
cưỡng chế. 

Điều 50. Tham quyền quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành | 
chính về quản lý thuế : 

1]. Thủ trưởng cơ quan quan lý thuế có thẳm quyền: 

a) Ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quan 
lý thuế đối với biện pháp cưỡng chế quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản | 
Điều 49 của Luật này; 

b) Nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản quy định tại điểm g khoản 1 

Điều 49 của Luật này thực hiện theo quy định pháp luật về phục hồi, phá sản; 

c) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện biện pháp quy định tại điểm h 

khoản 1 Điều 49 của Luật này. ` 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các.cấp ban hành quyết định cưỡng chế thi 
hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với biện pháp cưỡng chế kê biên 
tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
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Chương 1X 

DIEU KHOAN THI HANH 

Điều 51. Bo sung Điều 70a vào sau Điều 70 của Luật Kế toán số 
88/2015/QH13 đã được sửa đổi, bo sung một số điều theo Luật số 
38/2019/QH14 và Luật số 56/2024/QH15 

Bồ sung Điều 70a vào sau Điều 70 như sau: 

“Điều 70a. Cung cấp dịch vụ kế toán của tổ chức kinh doanh dịch vụ 
làm thú tục về thuế 

Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế được cung cấp dịch vụ kế 
toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi có ít nhất 

một người có chứng chi kê toán viên.”. 

Điều 52. Điều khoản thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thì hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2026, trừ quy định 
tại khoản 2 Điều này. 

2. Quy định tại Điều 13 và việc sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh, 

cá nhân kinh doanh quy định tại Điều 26 của Luật này có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2026. 

3. Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã được sửa đồi, bổ sung một số 
điều theo Luật số 56/2024/QH15 (sau đây gọi là Luật Quản lý thuế số 
38/2019/QH14) hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ 
quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 53 của Luật này; riêng quy định tại Điều 51 
của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 hết hiệu lực thi hành ké từ ngày 01 tháng: 
01 năm 2026. 

4. Cơ quan thuế có trách nhiệm tổ chức xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện 

hệ thống thông tin phục vụ việc thực hiện đầy đủ các giao dịch điện tử trong quản 
lý thuế. Việc áp dụng toàn bộ các hình thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực quản 

lý thuế được thực hiện theo lộ trình do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định, bảo đảm 

hoàn thành trước ngày 01 tháng 01 năm 2027. 

5. Chính phủ quy định chỉ tiết các điều, khoản được giao tại Luật | này và 

hướng dẫn thực hiện Luật này theo chức năng, nhiệm vụ đảm bảo yêu cầu quản 

lý; quy định về quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết của những doanh nghiệp 

có quan hệ liên kết; quy định việc xử phạt vi phạm hành chính vê phí, lệ phí trong 

lĩnh vực quản lý thuế. 

Điều 53. Điều khoản chuyên tiếp 

1. Các khoản thuế được miễn, giảm, không thu theo quy định của pháp luật 

tương ứng từng thời kỳ, phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2026 thì tiệp tục xử 

lý theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. | 



2. Các khoản tiền thuế nợ đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026 thì được xử 

lý theo quy định của Luật này. 

3. Các cuộc kiểm tra có quyết định kiểm tra được ban hành trước ngày Luật 

này có hiệu lực thi hành nhưng chưa ban hành kết luận hoặc quyết định xử lý thì 

tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. 

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XV, Ky họp thứ 10 thông qua ngày. ]0 thang 12 năm 202 


